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Kế hoạch chủ đề: Thế giới động vật – Lớp 4TA1
TUẦN III: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01- 10 /01/2026

	        Thứ

  HĐ


	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ, chơi, TDS


	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - TDS



	Hoạt động học
	Bò chui qua cổng.
	Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm
	Đọc thơ: Con cua
	Động vật sống dưới nước.
	Vẽ con cá
	Hát và vận động theo nhạc bài hát: Đố bạn( Học bù ngày 02/1/2026)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	 - Hoạt động trải nghiệm: Bóc tách hạt ngô, hạt lạc, củ tỏi.
- Chơi tự do. 
	- Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do 


	- Trò chuyện về con vật sống  dưới nước.

- TCVĐ: Cá sấu  lên bờ.

 Chơi tự do.
	- Trò chuyện về thời tiết 

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do
	- Chơi với lá cây trên sân trường.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do
	-Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh

- Chơi tự do

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ
	

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Dạy hát: Cá vàng bơi
	Đọc thơ: Con cua
	Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua.
	Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà
	Hoạt động lao động: Vệ sinh ĐDĐC ở các góc
	Chơi ở các góc

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh chuyện về chủ đề thế giới động vật.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+Thể dục buổi sáng: Tập các động tác thể dục theo lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đều đúng các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành: 

* HĐ1. Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* HĐ 2: Trọng động.

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Cá vàng bơi”.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân-“nhạc dạo”.

+ ĐT tay: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. “Hai vây...sạch trong”

+ ĐT chân:  Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT bật: Bật chụm chân, tách chân. “Hai vây...sạch trong”

- Trò chơi: Cá sấu lên bờ.

* HĐ 3: Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:  Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây ao cá.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây ao cá.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật sống dưới nước.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ao cá...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô, vẽ, cắt dán, nặn những con vật sống dưới nước.
+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống dưới nước chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống dưới nước.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Bình nước.

- Đất cát, nước...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

* Lưu ý: Cô thường xuyên đổi các vai chơi, các góc chơi cho trẻ để trẻ không nhàm chán.

- Khi trẻ chơi song cô giáo dục và cho trẻ cất đồ chơi về các góc.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: 

+ Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

+  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

+ Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, Điều chỉnh thức ăn có nhiều chất đạm đới với trẻ béo phì.
* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.

                                   Đào Xá, ngày         tháng 01 năm 2026

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                   Lê Thị Như Hoa 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                               Bò chui qua cổng

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Bò chui qua cổng.
- Trẻ biết thực hiện vận động.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

+ Kỹ năng:

- Hình thành cho trẻ kỹ năng bò chui qua cổng: Bò phối hợp tay nọ chân kia, cẳng chân tiếp xúc với sàn. 

- Phát triển kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển cho trẻ một số kỹ năng: Nhanh nhẹn, khéo léo.
- Củng cố kỹ năng xếp hàng và di chuyển đội hình theo hiệu lệnh của cô.
+ Thái độ:

- Trẻ tích cực, hứng thú, có ý thức kỉ luật khi tham gia các hoạt động.

- Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 

- Sân bãi sạch sẽ; Cổng chui; Dây thừng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ vận động theo nhạc’’ Chú ếch con’’

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Bò chui qua cổng
*Khởi động:

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.
*Trọng động:

+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác cơ bản kết hợp bài hát: “Cá vàng bơi”.

+ Vận động cơ bản: “Bò chui qua cổng”
- Cô hỏi trẻ với cổng chui này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác. (Nếu trẻ thực hiện chưa chính xác)

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô  cho 2 tổ thi đua dưới dạng trò chơi.

* Trò chơi vận động: “Kéo co”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ.

* Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: Cá vàng bơi
* Hoạt động 3: Kết thúc:
- Nhận xét giờ học. 

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:

                      - Hoạt động trải nghiệm: Bóc tách hạt ngô, hạt lạc, củ tỏi.
- Chơi tự do.                           
a. Yêu cầu:
- Trẻ thực hành các kĩ năng bóc tách lạc, ngô, tỏi.

- Trẻ có kĩ năng khéo léo sử dụng đôi tay để thực hành.

- Trẻ tham gia trò chơi sôi nổi.

b. Chuẩn bị:

- Môi trường hoạt động ngoài trời

- Máy tính, loa,...

- Rổ lạc, rổ bắp ngô, rổ tỏi.

- Nhạc 

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trải nghiệm bóc tách hạt ngô, hạt lạc, củ tỏi.

- Cho trẻ hát bài: Bác nông dân

- Trò chuyện hướng vào nghề nông.

- Giáo dục trẻ yêu quí các cô bác nông dân.

- Yêu qúy các cô bác nông dân thì hôm nay các con hãy giúp các bác nông dân thực hiện một nhiệm vụ được không nào?

- Giới thiệu cho trẻ biết ngô, lạc, tỏi là các sản phẩm mà nghề nông tạo ra.

- Mời 3 bạn lên thực hiện cùng cô. (1 trẻ tách hạt ngô, 1 trẻ tách hạt lạc, 1 trẻ tách tỏi)
- Chia lớp thành 3 nhóm , nhóm tách hạt ngô, nhóm tách hạt lạc và nhóm tách tỏi.

- Cô mở nhạc cho trẻ thực hiện.

- Cô bao quát nhắc nhở và giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Cô đi từng nhóm nhận xét.

- Cô nhận xét chung cho trẻ cất đồ dùng
* Hoạt động 2: Chơi tự do: 
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết an toàn.
* Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp rửa tay.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

                                                  Dạy hát: Cá vàng bơi.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để vận động minh hoạ theo lời bài hát “Cá vàng bơi”. Sáng tạo ra các động tác minh hoạ theo ý thích.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Cá vàng bơi”.

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số động vật sống dưới nước.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Cá vàng bơi
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm

- Lần 2 cô hát kết hợp hình ảnh minh hoạ

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Cá vàng bơi” 2-3 lần.

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình và giảng nội dung bài hát.

- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ cùng cô 1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên vận động. 

- Cô mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                               Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm

a. Mục đích- Yêu cầu:                  

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tách 2 nhóm đối tượng có số lượng là 3 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau (1- 2; 2-1; ) và đếm, trẻ chọn số tương ứng với mỗi nhóm.

- Trẻ biết gộp hai nhóm thành một nhóm có số lượng là 3 và đếm.

+ Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng tách - gộp trong phạm vi 3, kỹ năng đếm, chọn số.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ 

- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ:

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động có ý thức trong giờ học, biết làm theo yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1, 2, 3.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng đồ chơi có 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1,2,3.

- 2 ngôi nhà: số 1 và số 2; Các chấm tròn; Hình vuông, hình chữ nhật.

c Tiến hành: 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: “ Cá vàng bơi”

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm
* Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng có số lượng là 3 cho trẻ đếm và gắn thẻ số.

- Cho cả lớp đếm và kiểm tra.

- Cô kiểm tra lại.

* Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm.
- Cho trẻ đưa rổ đồ dùng của mình ra hỏi trẻ trong rổ của các con có gì?

- Các con nhìn xem trong rổ đồ dùng có những gỉ?
- Cho trẻ xếp tất cả số thỏ ra bảng từ trái sang phải.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cô muốn tách 3 con thỏ ra 2 phần theo các con có cách tách nào? (nếu trẻ không  nêu được, cô đưa ra cách tách)
- Các con cùng quan sát cô tách nhé.
* Cách tách thứ 1: (1 - 2)
+ Cô tách một con thỏ xuống dưới. Trẻ quan sát cô tách sau đó tách giống cô.
+ Cho trẻ đặt thẻ số 1 vào con thỏ phía dưới.
+ Cho trẻ đếm hàng trên cô có mấy con thỏ? Tương ứng với số mấy?
+ Bây giờ các con gộp hai phần lại xem có bao nhiêu con thỏ?
* Cách tách thứ 2: (2 - 1)
- Theo các con còn có cách tách nào khác nữa không?

- Cho trẻ tách một phần có 2, phần còn lại có 1con thỏ.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số vào các phần tương ứng.
- Cô hỏi trẻ: Muốn có 3 con thỏ như ban đầu ta phải làm thế nào?
- Cho trẻ gộp hai phần vào, đếm và đặt thẻ số.
* Cho trẻ nhắc lại xem có mấy cách tách 3 con thỏ thành 2 phần? Đó là những cách nào?
* Cô khái quát lại: muốn tách nhóm đối tượng có số lượng 3 ra làm 2 phần thì có 2 cách tách: (1-2, 2-1) nhưng khi gộp 2 nhóm lại ta vẫn ra kết quả ban đầu.
* Tách theo yêu cầu:

- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt theo yêu cầu của cô như hai cách cô đã dạy
* Tách theo ý thích:
- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt thành hai phần theo ý thích của mình.
- Cho trẻ cất đồ dùng vào rổ.
* Hoạt động 3: Củng cố:
+ Trò chơi 1: Tìm đúng nhà
- Cô nói cách chơi: Cô có hai ngôi nhà có chấm tròn là 1 và 2, trẻ cầm trên tay 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn và vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà thì trẻ tìm về ngôi nhà có 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn để gộp lại thành 3 chấm tròn.

- Luật chơi: Bạn nào sai phải hát 1 bài hoặc nhảy lò cò.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô khuyến khích, động viên trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Khắc nhập – Khắc xuất.

+ Cách chơi: Các bạn di chuyển theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa hát bài hát “Cá vàng bơi”. Khi có hiệu lệnh “Khắc nhập” thì các bạn phải tạo được nhóm có 3 bạn bước vào trong ô chữ nhật. Khi có hiệu lệnh “Khắc xuất” thì các bạn sẽ phải tách ra làm 2 nhóm khác nhau và bước vào trong ô vuông .

+ Luật chơi: Nhóm nào không tạo được nhóm có số lượng là 3 và không tách được thành 2 nhóm thì sẽ phải nhảy lò cò một vòng quanh lớp.

- Cô bao quát và kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ sau khi chơi.

*  Kết thúc:Cô nhận xét tuyên dương, chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               -  Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
                               -TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những vật nổi, vật chìm.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

- Một số đồ vật làm thí nghiệm: đá, sỏi, gạch, bóng nhựa, lá cây, túi nilon…

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.

- Cô cho trẻ gọi tên những đồ vật làm thí nghiệm mà cô đã chuẩn bị.

- Cô cho trẻ tự làm thí nghiệm bằng cách thả những đồ vật đó vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm. Vì sao vật đố lại nổi hoặc chìm?

- Cô khái quát lại: những đồ vật có trọng lượng nặng hơn thì khi thả vào nước sẽ bị chìm, còn những đồ vật nào nhẹ, không thấm nước thì khi thả vào nước sẽ nổi lên.

- Cho trẻ tự làm thí nghiệm và thảo luận cùng bạn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Nhắc trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Chơi xong cô vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
 5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Đọc thơ: Con cua
a. Yêu cầu:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc to rõ ràng bài thơ cùng cô.
-Trẻ hiểu nội dung bài thơ
- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không ỉ lại vào người khác
b. Chuẩn bị:

- Nội dung và hình ảnh bài thơ: Con cua
- Nhạc bài hát: “ Cá vàng bơi”
c.Tiến hành:
*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói đến con vật nào? Những con vật này sống ở đâu?

* Hoạt động 2:  Đọc thơ: Con cua

 -  Cô  giới thiệu bài thơ “Con cua’’.

- Cô đọc diễn cảm lần 1.

-  Để hiểu hơn về bài thơ chúng mình cùng nghe cô đọc  lần nữa nhé!

- Cô đọc lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa bài thơ

*  Đàm thoại cùng cô.

- Các con vừa đọc bai thơ gì? Tác giả là ai?

- Trong bài thơ nhắc đến con vật  nào?

- Con cua trong bài thơ có đặc điểm gì?

- Con cua có mấy cẳng, mấy càng?

- Trên mình con cua có cái gì?

* Trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ lần 2- 3 lần
- Cho tổ đọc (3 tổ)
- Nhóm đọc
- Cá nhân đọc.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

* Hoạt động 3: Củng cố

- Trò chơi “Bé đua tài”
- Cách chơi: Xung quanh có hai mô hình ao, trong ao có các con vật sống ở dưới nước, nhiệm vụ của các con là làm động tác đi ngang giống cua đến các ao tìm đúng con cua mang về cho cô.
- Các con đã sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho các con là một bản nhạc, trò chơi bắt đầu.

- Trẻ chơi cô khuyến khích, động viên trẻ.

- Cô kiểm tra kết quả và nhận xét sau mỗi lần chơi.

* Kết thúc:Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng. 
2. Hoạt động học: 
                             Đọc thơ: Con cua

a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tác giả. Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không lười biếng, ỷ lại vào người khác.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử.

- Nhạc bài hát trong chủ đề.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Hình rời nội dung bài thơ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài: Cá vàng bơi. Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Đọc thơ “Con cua’’

+ Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm.

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp Tranh minh họa và giảng nội dung bài thơ.
- Cô nói nội dung bài thơ

* Đàm thoại - Trích dẫn:

- Cô vừa đọc các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác? Bài thơ nói về con gì?
- Con cua có đặc điểm gì? Con cua có mấy cẳng, có mấy càng?

- Con cua thường bò như thế nào? Cô giáo dục trẻ
 *  Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Giáo dục trẻ

- Cho trẻ tô màu tranh con cua

- Cô nhận xét và cho trẻ mang tranh về góc trưng bày.

* Hoạt động 3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, về con vật sống dưới nước.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống dưới nước

4. Chơi ngoài trời:

 - Trò chuyện về con vật sống dưới nước.
                               - TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
                               - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của con vật sống dưới nước.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về con vật sống dưới nước.

- Cho giải câu đố về con cá, con tôm, con cua.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về con vất sống dưới nước.

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn… của con cá, con tôm, con cua.
- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật. Giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: TCVĐ “Cá sấu lên bờ”.
- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua.

a. Yêu cầu: Trẻ biết cách chơi trò chơi

b. Chuẩn bị: Hột hạt, viên sỏi

c. Tiến hành:

- Cô và trẻ đọc đồng dao con cua

- Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi cặp cua

- Trẻ thực hiện chơi

- Cô bao quát và nhận xét sau mỗi lần trẻ chơi

- Kết thúc: Cô và trẻ thu dọn đồ chơi.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

ơ

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Động vật sống dưới nước

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh về một số con vật sống dưới nước: Con cá, con cua, con tôm.

- Loa nhạc bài hát: Tôm cá cua thi tài.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô các con vật: Cá, tôm, cua.

- 3 ngôi nhà cho trẻ chơi Tạo nhóm.

- Cổng chui, 2 bức tranh có vẽ các con vật theo nhóm động vật có vây, động vật có chân, động vật giáp xác, bút màu cho trẻ chơi khoanh thành nhóm các con vật.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ đi tham quan mô hình con vật sống dưới nước.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Tìm hiểu, khám phá về động vật sống dưới nước:

+ Quan sát hình ảnh con cá:
- Cho trẻ gọi tên con cá
- Bạn nào có nhận xét về con cá.
- Con cá có những đặc điểm gì?
- Con cá gồm mấy phần- con cá sống ở đâu?
- Cá ăn gì?

- Cô đố các con cá bơi bằng gì?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích...của con cá.

+ Quan sát con tôm:

- Cô cho trẻ giải câu đố: Chân gần đầu
Râu gần mắt
Lưng còng co cắp
Mà bơi rất tài. Đó là con gì?
- Cô cho trẻ gọi tên con tôm

Mời trẻ nhận xét về con tôm

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích vận động của con tôm.

+ Quan sát con cua:

-  Cô cho trẻ chơi trò chơi Con cua đá

-  Cho trẻ xem hình ảnh con cua

- Đây là hình ảnh con gì? 

- Các con có nhận xét gì về con cua?

- Con cua có những đặc điểm gì?

- Con cua ăn gì ? Cua là con vật sống ở đâu?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích, vận động của con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con cá và con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con tôm và con cua.

- Cho trẻ kể tên một số con vật khác sống ở dưới nướ

* Giáo dục:  Để những con vật này được sống chúng mình phải biết bảo vệ không được đánh bắt bừa bãi giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Tìm nhà

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 lô tô có hình con cá, tôm hoặc cua. Trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát Tôm cá cua thi tài.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Ai thông minh hơn?
- 2 đội thi đua bò chui qua cổng khoanh thành nhóm các con vật sống dưới nước.

- Cô mở nhạc bài hát: Cá vàng bơi và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
* Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:       

                               - Trò chuyện về thời tiết.

                     -TCDG: Lộn cầu vồng.


                     - Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho sức khỏe

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết

- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ quan sát, gợi ý để trẻ nêu lên nhận xét của mình về thời tiết.

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Thời tiết nóng khi đi học chúng mình phải làm gì?

- Chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu luật chơi cách chơi.

- Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Cô bao quát trẻ.

- Nhắc nhở trẻ chơi an toàn, đoàn kết.          
5. Ăn bữa chính. 
6. Ngủ. 
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học, bút mầu....
d. Tiến hành:

- Trẻ hát gà trống mèo con và cún con
- Cô trò chuyện với trẻ hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cho trẻ quan sát các  tranh.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

  Vẽ con cá

a. Mục đích- Yêu cầu:
* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách vẽ con cá

- Trẻ biết vẽ hình tròn to, vẽ vây, mang để tạo thành con cá.
- Biết sử dụng các màu phù hợp để tô màu tranh.
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vẽ đường nét cơ bản
- Rèn kĩ năng sử dụng màu, phối màu hài hòa, tô màu trùng khít
*  Thái độ:
- Biết yêu quý động vật.
- Trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn.
b.Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài,” Cá vàng bơi” Máy tính, Một số bài hát về chủ điểm.
- tranh vẽ con cá
- Que chỉ, giá trưng bày sản phẩm
+ Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, màu sáp, giấy.
- khăn lau. Bàn ghế đúng quy cách.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Trẻ hát bài ‘’ Cá vàng bơi’’

- Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ vào bài học.                                                      

* Hoạt động 2: Quan sát tranh – đàm thoại.
+Tranh 1 :
- Bức tranh vẽ con gì? Con cá có những phần nào?
- Con cá được vẽ như thế nào  Phần đầu con cá có gì?
- Thân con cá có gì?
- Còn phần gì của con cá nữa? Đuôi cá cô vẽ như thế nào ?

- Con cá này cô tô màu gì? Con cá này được vẽ trên chất liệu gì ?
- Để cho bức tranh sinh động hơn cô đã vẽ thêm chi tiết gì?
 * Cho trẻ nêu ý tưởng:
- Con thích vẽ con cá gì?
- Con sẽ vẽ như thế nào?
- Con dùng nét gì để vẽ con cá ?
- Để vẽ được bức tranh thật đẹp con tô màu như thế nào ?
- Cô hỏi trẻ cách ngồi, cầm bút...
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ nhận đồ dùng và cho trẻ về chỗ ngồi.
- Trẻ vẽ, cô mở nhạc không lời về chủ đề để cảm nhận.
- Cô bao quát, nhắc trẻ cách cầm bút. Tư thế ngồi đúng, gợi ý trẻ vẽ thêm các chi tiết cho bức tranh thêm đẹp.
*Hoạt động 4:  Trưng bầy sản phẩm và nhận xét.
- Cô cho trẻ treo sản phẩm lên giá.
- Tập trung trẻ gần giá trưng bày. Cho trẻ chọn sản phẩm trẻ thích, hỏi trẻ:
+ Vì sao con thích? ( gợi ý trẻ nhận xét về kĩ năng vẽ, bố cục tranh, kĩ năng tô màu).
- Cô nhận xét chung (Chú ý sản phẩm đẹp. Động viên những sản phẩm chưa được đẹp, lần sau các con cố gắng vẽ đẹp hơn nữa )
* Kết thúc:  Cô và trẻ cùng hát bài : Cá vàng bơi.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật:  Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chơi với lá cây trên sân trường.
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.

- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.

b. Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Chơi với lá cây trên sân trường.
- Cô dẫn trẻ ra sân trường dạo chơi.

- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?

- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé

- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....

- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc

- Sau khi chơi xong chúng mình cần làm gì để sân trường sạch sẽ?

- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

+ Cô quan sát và động viên trẻ chơi

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

 Hoạt động lao động: vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc.
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: 

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...
c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

 Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

 Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................


Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Hát và vận động theo nhạc bài hát: Đố bạn( Học bù ngày 02/01/2025)

a. Mục đích, Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, thuộc bài hát

- Trẻ biết cách vận động minh họa theo lời của bài hát “Đố bạn”.

+ Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng vận động theo nhạc.
- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Đố bạn
+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ động vật quý hiếm. 

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng, đồ chơi: 
- Đồ dùng của cô:  Nhạc bài hát: “Đố bạn; Chú voi con”. Vòng thể dục...

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục phù hợp với hoạt động

 c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ xem tranh ảnh, video về một số con vật sống trong rừng: .

- Trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2:  Hát và vận động theo nhạc bài hát: Đố bạn

- Cô mở đoạn nhạc bài hát “Đố bạn” cho trẻ nghe
- Hỏi lại trẻ: Vừa rồi các con đã lắng nghe giai điệu bài hát gì?

 - Bài hát do ai sáng tác?

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Đố bạn”.

- Giảng giải về nội dung bài hát

- Cô vận động minh hoạ theo bài hát 1-2 lần

- Cô cho cả lớp hát và vận lại cùng cô không nhạc

- Cho cả lớp hát và vận động lại trên nền nhạc và sửa sai cho trẻ

- Cho các nhóm lên biểu diễn

- Cá nhân biểu diễn

+ Cô động viên và khuyến khích trẻ biểu diễn.

- Hoạt động 3: Nghe hát “Chú voi con ở bản đôn”
- Cô giới thiệu  bài hát. Cô hát lần 1 kết hợp với nhạc đệm. 

- Cô giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về chú voi con ở bản đôn, chú rất ham chơi thích đến với người, mong chú lớn lên để giúp dựng xây buôn làng đẹp tươi.
- Cô biểu diễn lần 2 động viên trẻ hưởng ứng cùng cô. Cô giáo dục trẻ.

* Hoạt động 4: Trò chơi: “Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi 

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 5. Kết thúc: Cô nhận xét và chuyển hoạt động.          
3.Chơi ngoài trời:

                               -  Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh

                               - Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây xanh.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

a. Chuẩn bị:

- Bộ dụng cụ chăm sóc cây.

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh.

- Trẻ hát bài em yêu cây xanh 

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên

- Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong góc thiên nhiên
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén 

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây xanh. 

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây. 
* Hoạt động 2: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, 

- Cô giáo dục trẻ 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

4. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong rừng.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi ở các góc

a. Yêu cầu

- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Trẻ biết chơi đoàn kết và chia sẻ vơí bạn cùng chơi.

b. Chuẩn bị:

- các góc chơi, đồ chơi phục vụ cho các góc chơi

c. Tiến hành

- Cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ còn lúng túng.

+ Kết thúc: Cô nhắc trẻ thu dọn và cất đồ dùng vào nơi quy định. 

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................
Kế hoạch chủ đề: Thế giới động vật – Lớp 4TA2
TUẦN III: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01- 10/01/2026

	       Thứ

  HĐ


	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ, chơi, TDS


	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - TDS

	Hoạt động học
	Động vật sống dưới nước. 
	Bò chui qua cổng.
	Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm 
	Thơ: Mèo đi câu cá.
	Vẽ con cá
	Truyện: Dê con nhanh trí”

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về con vật sống  dưới nước.

- TCVĐ: Cá sấu  lên bờ.

Chơi tự do
	- Chăm sóc vườn hoa

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do.
	- Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do 


	- Trò chuyện về thời tiết 

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do
	- Chơi với lá cây trên sân trường
- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do
	HĐTN: Làm con Trâu bằng lá mít

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Dạy hát: Cá vàng bơi 
	Chơi trò chơi dân gian: Cua cắp.
	Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá.
	Hoạt động lao động: Vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc
	Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà
	Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh chuyện về chủ đề thế giới động vật.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+Thể dục buổi sáng: Tập các động tác thể dục theo lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đều đúng các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát “ Cá vàng bơi”.

- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành: 

* HĐ1. Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* HĐ 2: Trọng động.

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Cá vàng bơi”.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân-“nhạc dạo”.

+ ĐT tay: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. “Hai vây...sạch trong”

+ ĐT chân:  Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT bật: Bật chụm chân, tách chân. “Hai vây...sạch trong”

- Trò chơi: Cá sấu lên bờ.

* HĐ 3: Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:  Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây ao cá.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây ao cá.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật sống dưới nước.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ao cá...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống dưới nước chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống dưới nước.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Bình nước.

- Đất cát, nước...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: 

+ Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

+  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

+ Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  

Động vật sống dưới nước

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ: Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh về một số con vật sống dưới nước: Con cá, con cua, con tôm.

- Loa nhạc bài hát: Tôm cá cua thi tài.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô các con vật: Cá, tôm, cua; 3 ngôi nhà cho trẻ chơi Tạo nhóm.

- Cổng chui, 2 bức tranh có vẽ các con vật theo nhóm động vật có vây, động vật có chân, động vật giáp xác, bút màu cho trẻ chơi khoanh thành nhóm các con vật.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

Cho trẻ hát: Tôm cá cua thi tài.

- Trò chuyện và hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Tìm hiểu, khám phá về động vật sống dưới nước:

+ Quan sát hình ảnh con cá:
- Cho trẻ gọi tên con cá
- Bạn nào có nhận xét về con cá.
- Con cá có những đặc điểm gì?
- Con cá gồm mấy phần- con cá sống ở đâu?
- Cá ăn gì?

- Cô đố các con cá bơi bằng gì?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích...của con cá.

+ Quan sát con tôm:

- Cô cho trẻ giải câu đố: Chân gần đầu
Râu gần mắt
Lưng còng co cắp
Mà bơi rất tài. Đó là con gì?
- Cô cho trẻ gọi tên con tôm

Mời trẻ nhận xét về con tôm

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích vận động của con tôm.

+ Quan sát con cua:

-  Cô cho trẻ chơi trò chơi Con cua đá

-  Cho trẻ xem hình ảnh con cua

- Mời trẻ nhận xét về con cua?

- Con cua có những đặc điểm gì?

- Con cua ăn gì ? Cua là con vật sống ở đâu?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích, vận động của con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con cá và con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con tôm và con cua.

- Cho trẻ kể tên một số con vật khác sống ở dưới nướ

* Giáo dục:  Để những con vật này được sống chúng mình phải biết bảo vệ không được đánh bắt bừa bãi giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Tìm nhà

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 lô tô có hình con cá, tôm hoặc cua. Trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát Tôm cá cua thi tài. Khi có hiệu lệnh trẻ có hình con gì về  đúng nhà có hình con con vật đó.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Ai thông minh hơn?
- 2 đội thi đua bò chui qua cổng khoanh thành nhóm các con vật sống dưới nước.

- Cô mở nhạc bài hát: Cá vàng bơi và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
* . Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:

                               - Trò chuyện về con vật sống dưới nước.
                               - TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
                               - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của con vật sống dưới nước.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về con vật sống dưới nước.

- Cho giải câu đố về con cá.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về con vất sống dưới nước.

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn… của con vật sống dưới nước.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Cá sấu lên bờ”.
- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Dạy hát: Cá vàng bơi.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để vận động minh hoạ theo lời bài hát “Cá vàng bơi”. Sáng tạo ra các động tác minh hoạ theo ý thích.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Cá vàng bơi”.

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số động vật sống dưới nước.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Cá vàng bơi
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm

- Lần 2 cô hát kết hợp hình ảnh minh hoạ

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Cá vàng bơi” 2-3 lần.

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình và giảng nội dung bài hát.

- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ cùng cô 1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên vận động. 

- Cô mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                                                            Bò chui qua cổng

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Bò chui qua cổng.
- Trẻ biết thực hiện vận động.

+ Kỹ năng:

- Hình thành cho trẻ kỹ năng bò chui qua cổng: Bò phối hợp tay nọ chân kia, cẳng chân tiếp xúc với sàn. 

- Củng cố kỹ năng xếp hàng và di chuyển đội hình theo hiệu lệnh của cô.
+ Thái độ:

- Trẻ tích cực, hứng thú, có ý thức kỉ luật khi tham gia các hoạt động.

- Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 

- Sân bãi sạch sẽ; Cổng chui; Dây thừng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ xem vi deo các vận động viên nhí.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. : Khởi động:

 - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.
*Hoạt động 3: Trọng động:

+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác cơ bản kết hợp bài hát: “Cá vàng bơi”.

+ Vận động cơ bản: “Bò chui qua cổng”
- Cô hỏi trẻ với cổng chui này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện. Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác. (Nếu trẻ thực hiện chưa chính xác)

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô  cho 2 tổ thi đua dưới dạng trò chơi.

+ Trò chơi: “Kéo co”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: Chim mẹ, chim con.
* Kết thúc:
- Nhận xét giờ học. 

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chăm sóc vườn hoa.

                               -TCVĐ: Kéo co.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu: Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số 1 số loại hoa.
- Biết chơi trò chơi.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Vạch chuẩn, dây chạc, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa.
- Cô cho trẻ hát ‘‘Ra thăm vườn hoa’’.

- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ để có vườn hoa đẹp thì cần phải làm gì?

- Cô hướng dẫn trẻ cùng chăm sóc vườn hoa: nhỏ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho hoa...

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa, bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe.

- Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên kéo dây thừng về phía bên mình. Đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát chơi cùng trẻ.

- Nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Chơi trò chơi dân gian: Cua cắp
a. Yêu cầu:

- Trẻ rèn luyện kỹ năng phối hợp với bạn bè trong khi chơi.

- Cung cấp thêm vốn hiểu biết của trẻ về trò chơi dân gian.

b. Chuẩn bị: 

- Sỏi cuội, rổ nhựa.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ kể tên những trò chơi dân gian mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi cua cắp.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ kết bạn và chơi 2 bạn, chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng. 
2. Hoạt động học: 
                      Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm

a. Mục đích- Yêu cầu:                  

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tách 2 nhóm đối tượng có số lượng là 3 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau (1- 2; 2-1; ) và đếm, trẻ chọn số tương ứng với mỗi nhóm.

- Trẻ biết gộp hai nhóm thành một nhóm có số lượng là 3 và đếm.

+ Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng tách - gộp trong phạm vi 3, kỹ năng đếm, chọn số.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ 

- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ:

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động có ý thức trong giờ học, biết làm theo yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1, 2, 3.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng đồ chơi có 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1,2,3.

- 2 ngôi nhà: số 1 và số 2; Các chấm tròn; Hình vuông, hình chữ nhật.

c Tiến hành: 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ vận động theo nhạc bài: “Đố bạn”

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Nội dung:

* Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
TC: Mắt ai tinh
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng có số lượng là 3 cho trẻ đếm và gắn thẻ số.

* Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm.
- Cho trẻ đưa rổ đồ dùng của mình ra hỏi trẻ trong rổ của các con có gì?

- Các con nhìn xem trong rổ đồ dùng có những gỉ?
- Cho trẻ xếp tất cả số thỏ ra bảng từ trái sang phải.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cô muốn tách 3 con thỏ ra 2 phần theo các con có cách tách nào? (nếu trẻ không  nêu được, cô đưa ra cách tách)
- Các con cùng quan sát cô tách nhé.
* Cách tách thứ 1: (1 - 2)
+ Cô tách một con thỏ xuống dưới. Trẻ quan sát cô tách sau đó tách giống cô.
+ Cho trẻ đặt thẻ số 1 vào con thỏ phía dưới.
+ Cho trẻ đếm hàng trên có mấy con thỏ? Tương ứng với số mấy?
+ Bây giờ các con gộp hai phần lại xem có bao nhiêu con thỏ?
* Cách tách thứ 2: (2 - 1)
- Theo các con còn có cách tách nào khác nữa không?

- Cho trẻ tách một phần có 2, phần còn lại có 1con thỏ.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số vào các phần tương ứng.
- Cô hỏi trẻ: Muốn có 3 con thỏ như ban đầu ta phải làm thế nào?
- Cho trẻ gộp hai phần vào, đếm và đặt thẻ số.
* Cho trẻ nhắc lại xem có mấy cách tách 3 con thỏ thành 2 phần? Đó là những cách nào?
* Cô khái quát lại: muốn tách nhóm đối tượng có số lượng 3 ra làm 2 phần thì có 2 cách tách: (1-2, 2-1) nhưng khi gộp 2 nhóm lại ta vẫn ra kết quả ban đầu.
* Tách theo yêu cầu:

- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt theo yêu cầu của cô như hai cách cô đã dạy
* Tách theo ý thích:
- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt thành hai phần theo ý thích của mình.
- Cho trẻ cất đồ dùng vào rổ.
* Hoạt động 3: Củng cố:
+ Trò chơi 1: Tìm đúng nhà
- Cô nói cách chơi: Cô có hai ngôi nhà có chấm tròn là 1 và 2, trẻ cầm trên tay 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn và vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà thì trẻ tìm về ngôi nhà có 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn để gộp lại thành 3 chấm tròn.

- Luật chơi: Bạn nào sai phải hát 1 bài.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô khuyến khích, động viên trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Khắc nhập – Khắc xuất.

+ Cách chơi: Các bạn di chuyển theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa hát bài hát “Cá vàng bơi”. Khi có hiệu lệnh “Khắc nhập” thì các bạn phải tạo được nhóm có 3 bạn bước vào trong ô chữ nhật. Khi có hiệu lệnh “Khắc xuất” thì các bạn sẽ phải tách ra làm 2 nhóm khác nhau và bước vào trong ô vuông .

+ Luật chơi: Nhóm nào không tạo được nhóm có số lượng là 3 và không tách được thành 2 nhóm thì sẽ phải nhảy lò cò một vòng quanh lớp.

- Cô bao quát và kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ sau khi chơi.

*  Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài: Cô và mẹ. Chuyển hoạt động.       
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, về con vật sống dưới nước.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống dưới nước

4. Chơi ngoài trời:

                               -  Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
                               -TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những vật nổi, vật chìm.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

- Một số đồ vật làm thí nghiệm: đá, sỏi, gạch, bóng nhựa, lá cây, túi nilon…

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.

- Cô cho trẻ xem vi deo vật nổi, chìm.

- Cô cho trẻ tự làm thí nghiệm bằng cách thả những đồ vật đó vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm. Vì sao vật đố lại nổi hoặc chìm?

- Cô khái quát lại: những đồ vật có trọng lượng nặng hơn thì khi thả vào nước sẽ bị chìm, còn những đồ vật nào nhẹ, không thấm nước thì khi thả vào nước sẽ nổi lên.

- Cho trẻ tự làm thí nghiệm và thảo luận cùng bạn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Nhắc trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Chơi xong cô vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá.
a. Yêu cầu:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc to rõ ràng bài thơ cùng cô.
-Trẻ hiểu nội dung bài thơ
- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không ỉ lại vào người khác
b. Chuẩn bị:

- Nội dung và hình ảnh bài thơ: Mèo đi câu cá.
- Nhạc bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”
c.Tiến hành:
*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Chú mèo con”.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói đến con vật nào? Những con vật này sống ở đâu?

- Ngoài các con vật này gia đình chúng mình còn nuôi những con vật nào khác?

* Hoạt động 2:  Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá

 -  Cô  giới thiệu bài thơ “Mèo đi câu cá” tác giả Thái Hoàng Linh.

- Cô đọc diễn cảm lần 1.

-  Để hiểu hơn về bài thơ chúng mình cùng nghe cô đọc  lần nữa nhé!

- Cô đọc lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa bài thơ

*  Đàm thoại cùng cô.

- Các con vừa đọc bai thơ gì? Tác giả là ai?

- Trong bài thơ có những nhân vật nào?

-  Hai anh em nhà mèo đã rủ nhau đi đâu?

- Vì sao mèo anh không câu được cá?

- Trước khi mèo anh nằm ngủ thì mèo anh đã nghĩ như thế nào?

-  Vì sao mèo em không câu được cá?
-  Trước khi mèo em nhập bọn vui chơi mèo em đã thầm nghĩ như thế nào?
- Qua bài thơ tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
* Trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ lần 2- 3 lần
- Cho tổ đọc (3 tổ)
- Nhóm đọc
- Cá nhân đọc.
- Cô chú ý sữa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương
* Kết thúc:
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

ơ

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 
Thơ: Mèo đi câu cá

a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Mèo đi câu cá” và tên tác giả: Thái Hoàng Linh.
- Trẻ thuộc bài thơ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không lười biếng, ỷ lại vào người khác.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử.

- Nhạc bài hát trong chủ đề.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Hình rời nội dung bài thơ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài: Chú mèo con.

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Thơ “Mèo đi câu cá”. Tác giả: Thái Hoàng Linh.

+ Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm.

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp Tranh minh họa và giảng nội dung bài thơ.
Nội dung: Bài thơ “Mèo đi câu cá” của tác giả Thái Hoàng Linh nói về hai anh em nhà mèo trắng cùng nhau đi câu cá nhưng hai anh em đều lười biếng và ỷ lại vào nhau, không chịu câu cá. Cuối cùng hai anh em mèo trắng không câu được con cá nào, khi trời tối không có gì ăn nên cùng khóc meo meo đấy các con ạ!
* Đàm thoại - Trích dẫn - Giảng từ khó.

- Cô vừa đọc các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Bài thơ nói về ai?
- Hai anh em mèo trắng rủ nhau đi đâu?

Anh em mèo trắng

…

Anh ra sông cái

- Khi ra sông câu cá mèo anh đã làm gì? Câu thơ nào đã nói lên điều đó?
Mèo anh ngả lưng

…

Đã có em rồi

 - Thế còn mèo em thì sao? Có câu được cá không?
 => Mèo em vì muốn được vui chơi với bầy thỏ nên cũng đã ỷ lại vào anh đấy!
Mèo nghĩ ồ thôi

…

Nhập bọn vui chơi

- Từ “Hớn hở” thể hiện sự vui mừng của mèo em đấy các con ạ!
- Vậy cuối cùng hai anh em mèo trắng có câu được con cá nào không? Vì sao?
=> Vì cả hai anh em mèo trắng đều lười biếng, ham chơi và ỷ lại vào nhau. Cuối cùng cả hai anh em đã không câu được con cá nào nên không có cá để ăn.

Lúc ông mặt trời
…

Cùng khóc meo meo
- Các con ạ từ “Hối hả” thể hiện sự vội vàng, gấp gáp khi quay vể nhà của anh em mèo trắng đấy.
- Các con có nhận xét gì về anh em mèo trắng nào?

- Cô giáo dục trẻ: Qua bài thơ này nhà thơ Thái Hoàng Linh muốn nhắn nhủ chúng ta phải chịu khó siêng năng, không ỷ lại vào người khác.
 *  Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

* Trò chơi: “Đội nào giỏi”

- Cách chơi và luật chơi như sau: Chúng ta sẽ có 3 đội: Mèo trắng, mèo khoang, mèo vàng, và ở trên này cô có các bức tranh chứa nội dung của bài thơ và nhiệm vụ các bạn sẽ bật qua 2 vòng rồi chạy lên tìm đúng bức tranh theo thứ tự nội dung của bài thơ và gắn vào bảng của đội mình về vỗ vào tay bạn thứ 2 rồi đi về cuối hàng bạn thứ 2 tiếp tục thực hiện, cuối cùng nào nào gắng xong trước đúng và không bị phạm quy thì đội đó sẽ chiến thắng. Các bạn chú ý mỗi bạn chỉ được chọn một bức tranh gắn vào bảng và nếu dẫm vào vòng thì phải quy về bạn lại thì mới được tính điểm. 

- Cô nhận xét trẻ gắn.

- Cho cả lớp đọc thơ một lần nữa.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cho trẻ làm những chú mèo con ra ngoài sân sưởi nắng.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:       

                               - Trò chuyện về thời tiết.

                     -TCDG: Lộn cầu vồng.


                     - Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho sức khỏe

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết

- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ quan sát, gợi ý để trẻ nêu lên nhận xét của mình về thời tiết.

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Thời tiết nóng khi đi học chúng mình phải làm gì?

- Chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu luật chơi cách chơi.

- Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Nhắc nhở trẻ chơi an toàn, đoàn kết.          
5. Ăn bữa chính. 
6. Ngủ. 
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Hoạt động lao động: vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc.
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: 

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...
c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

- kết thúc: cô và trẻ cùng sắp xếp và cất đồ chơi gọn gàng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Vẽ con cá

a. Mục đích- Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết vẽ hình tròn to, vẽ vây, mang để tạo thành con cá.
- Biết sử dụng các màu phù hợp để tô màu tranh.
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vẽ đường nét cơ bản
- Rèn kĩ năng sử dụng màu, phối màu hài hòa, tô màu trùng khít
*  Thái độ:
- Biết yêu quý động vật.
- Trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài,” Cá vàng bơi” Máy tính, 
- Một số bài hát về chủ đề.
- Tranh vẽ con cá.
- Que chỉ, giá trưng bày sản phẩm.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, màu sáp, giấy.
- Khăn lau. Bàn ghế đúng quy cách.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
+ Cho trẻ hát vận động: Cá vàng bơi.

+ Quan sát trò chuyện với trẻ về con cá.

- Cô dẫn dắt: Những con cá rất đáng yêu nên cô có vẽ được những bức tranh về con cá rất đẹp đấy, các con cùng quan sát những bức tranh nhé:
* Hoạt động 2: Quan sát tranh - đàm thoại.
+ Tranh 1:
- Bức tranh vẽ con gì?
- Con cá có những phần nào?
- Con cá được vẽ như thế nào ?
- Phần đầu con cá có gì?
- Thân con cá có gì?
- Còn phần gì của con cá nữa? Đuôi cá cô vẽ như thế nào?
- Con cá này cô tô màu gì?
- Con cá này được vẽ trên chất liệu gì?
- Để cho bức tranh sinh động hơn cô đã vẽ thêm chi tiết gì?
 * Cho trẻ nêu ý tưởng:
- Con thích vẽ con cá gì?
- Con sẽ vẽ như thế nào?
- Con dùng nét gì để vẽ con cá?
- Để vẽ được bức tranh thật đẹp con tô màu như thế nào?
- Cô hỏi trẻ cách ngồi, cầm bút...
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ nhận đồ dùng và cho trẻ về chỗ ngồi.
- Trẻ vẽ, cô mở nhạc không lời về chủ đề để cảm nhận.
- Cô bao quát, nhắc trẻ cách cầm bút. Tư thế ngồi đúng, gợi ý trẻ vẽ thêm các chi tiết cho bức tranh thêm đẹp.
*Hoạt động 4:  Trưng bầy sản phẩm và nhận xét.
- Cô cho trẻ treo sản phẩm lên giá.
- Tập trung trẻ gần giá trưng bày. 
- Cho trẻ chọn sản phẩm trẻ thích, hỏi trẻ:
+ Vì sao con thích? (Gợi ý trẻ nhận xét về kĩ năng vẽ, bố cục tranh, kĩ năng tô màu).
- Cô nhận xét chung (Chú ý sản phẩm đẹp. Động viên những sản phẩm chưa được đẹp, lần sau các con cố gắng vẽ đẹp hơn nữa )
* Kết thúc:  Cô và trẻ cùng hát bài: Cá vàng bơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật:  Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chơi với lá cây trên sân trường.
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.

- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Chơi với lá cây trên sân trường.
- Cô và trẻ cùng hát: Lý cây xanh.

- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?

- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé.

- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....

- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc.

- Sau khi chơi xong cần làm gì để sân trường sạch sẽ?

- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

+ Cô quan sát và động viên trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách.

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học, bút mầu....
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học.

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ.

- Cô hướng dẫn trẻ cách  làm.

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được.

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

 Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

 Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................


Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2026 

(Học bù ngày thứ 6 ngày 02/01/2026)

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Kể chuyện “Dê con nhanh trí”
a. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu truyện “Dê con nhanh trí”.
+ Kỹ năng: 

Rèn khả năng chú lắng nghe, quan sát, ghi nhớ có chủ định, trẻ trả lời được một số câu hỏi đơn giản theo nội dung câu chuyện.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô, đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh truyện “Dê con nhanh trí”.  Que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Mũ con sói. Nhà của dê...

c. Tiến hành 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú.

- Cô cho trẻ hát vận động bì hát: “Đố bạn”.  
- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Kể chuyện “Dê con nhanh trí”.
+ Cô kể lần 1: Giọng điệu chậm, to, rõ lời. 

Hỏi trẻ nên đặt tên truyện là gì ? 
Các nhân vật trong truyện.
- Giảng giải nội dung truyện: Câu chuyện kể về 2 mẹ con chú dê và con chó sói hung ác, khi Dê mẹ đi ăn cỏ ngoài đồng, để dê con ở nhà trông nhà, thì con chó sói hung ác đã tìm đủ mọi cách để ăn thịt dê con đấy, cuối cùng vì thông minh nhanh trí, dê con đã đuổi được Sói đi và ko bị Sói ăn thịt.

- Giáo dục: Trẻ biết nghe lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. Khi ở nhà một mình không được mở cửa cho người lạ vào nhà để tránh nguy hiểm cho bản thân.

+ Cô kể lần 2 kết hợp với tranh minh họa.

* Đàm thoại trích dẫn nội dung câu truyện với trẻ.
- Cô vừa kể câu chuyện gì ? 

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào

- Ai đã nghe thấy Dê mẹ dặn Dê con?

- Chúng mình cùng nhắc lại giọng của Sói khi gọi cửa Dê con nhé!

- Khi nghe tiếng gõ cửa Dê con có mở cửa ngay không?

- Chúng mình cùng nói lời chú dê con lúc này nhé!

- Dê con đã phát hiện ra điều gì?

- Vậy Sói đã tính kế gì để lừa tiếp Dê con? 

- Qua câu chuyện con thấy chú Dê con là người như thế nào?

- Vì sao con biết chú Dê con là người thông minh, nhanh trí?

- Chúng mình có học tập Sói không? Trong lớp con có được bắt nạt các bạn

không? Nếu bắt nạt các bạn thì giống ai nào?

- Chúng mình học tập ai?

- Lần 3: Cho trẻ xem video truyện “Dê con nhanh trí”.

* Trò chơi: “Dê và sói”.

- Cho 1 trẻ làm sói. Cô là dê mẹ, các bạn còn lại làm dê con đi kiếm ăn. Khi sói xuất hiện, các bạn dê phải nhanh chóng chạy về nhà không sẽ bị sói ăn thịt.

- Cô và trẻ cùng chơi động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. Chơi ngoài trời:

                             Hoạt động trải nghiệm: Làm con Trâu bằng lá mít

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng tạo hình như: cắt, buộc, dán để làm con trâu bằng lá cây.

- Luyện kỹ năng cắt, buộc, dán cho trẻ.

Rèn luyện ở trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay và tính kiên trì của trẻ.

-  Giáo dục trẻ biết bảo vệ con vật nuôi.

b. Chuẩn bị:

Mô hình đồng cỏ, mẫu con trâu làm từ lá cây.

Nhạc: Gọi trâu.

Lá cây, dây buộc, hình làm mắt, kéo thủ công... cho mỗi trẻ.

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ minh họa theo bài hát “Gọi trâu”.
- Trò chuyện với trẻ về con Trâu: Trâu là động vật nuôi trong gia đình thuộc nhóm gia súc; trâu giúp người nông dân kéo cày, kéo xe, là con vật rất gần gũi với người nông dân.
- Cô hướng trẻ vào con trâu bằng lá cho trẻ quan sát, đàm thoại vật mẫu 
Cô làm mẫu:
Gợi hỏi ý tưởng của trẻ.

+ Trẻ thực hiện.

Cô cho trẻ thực hiện trên nền nhạc bài hát “Trâu lá đa”
Cô bao quát lớp, động viên khuyến khích trẻ hoàn thành sản phẩm
4. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong rừng.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu.

-  Biểu diễn văn nghệ cuối tuần nhằm giúp trẻ được thể hiện năng khiếu, tạo cho trẻ không khí vui tươi, mạnh dạn trước mọi người
b. Chuẩn bị.

- Môi trường lớp học, dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Cô trò chuyện với trẻ sau một tuần học, trẻ được học những gì?

- Cô tổ chức cho trẻ giao lưu biểu diễn văn nghệ.

- Bạn trai và bạn gái đều được tham gia biểu diễn

- Cô cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.


- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Họat động 2: Bình bé ngoan.

- Trẻ bình bầu bé ngoan.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................

Kế hoạch chủ đề: Thế giới động vật – Lớp 4TA3
TUẦN III: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01- 09/01/2026

	     Thứ 

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - TDS

	Hoạt động học
	Thơ: Mèo đi câu cá.
	Vẽ con cá
	Bò chui qua cổng.
	Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm
	Động vật sống dưới nước.
	Động vật sống trong rừng. (Học bù ngày 02/01/2026)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về con vật sống  dưới nước.

- TCVĐ: Cá sấu  lên bờ.

 Chơi tự do.
	- Chăm sóc vườn hoa

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do.
	- Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do 


	- Trò chuyện về thời tiết 

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do
	- Chơi với lá cây trên sân trường
- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do
	Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam. (Học bù ngày 02/01/2026)

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Ôn kiến thức buổi sáng.
	Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua.
	Dạy hát: Cá vàng bơi
	Hoạt động lao động: Vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc
	Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà.
	Vui văn nghệ cuối tuần (Học bù ngày 02/01/2026)

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


{                       

SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh chuyện về chủ đề thế giới động vật.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+Thể dục buổi sáng: Tập các động tác thể dục theo lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đều đúng các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành: 

* HĐ1. Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* HĐ 2: Trọng động.

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Cá vàng bơi”.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân-“nhạc dạo”.

+ ĐT tay: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. “Hai vây...sạch trong”

+ ĐT chân:  Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT bật: Bật chụm chân, tách chân. “Hai vây...sạch trong”

- Trò chơi: Cá sấu lên bờ.

* HĐ 3: Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:  Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây ao cá.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây ao cá.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật sống dưới nước.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ao cá...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống dưới nước chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống dưới nước.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Bình nước.

- Đất cát, nước...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ: 

+ Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

+  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

+ Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:       Thơ: Mèo đi câu cá

a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Mèo đi câu cá” và tên tác giả: Thái Hoàng Linh.
- Trẻ thuộc bài thơ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không lười biếng, ỷ lại vào người khác.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử.

- Nhạc bài hát trong chủ đề.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Hình rời nội dung bài thơ.

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài: Cá vàng bơi.

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Thơ “Mèo đi câu cá”. Tác giả: Thái Hoàng Linh.

+ Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm.

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp Tranh minh họa và giảng nội dung bài thơ.
Nội dung: Bài thơ “Mèo đi câu cá” của tác giả Thái Hoàng Linh nói về hai anh em nhà mèo trắng cùng nhau đi câu cá nhưng hai anh em đều lười biếng và ỷ lại vào nhau, không chịu câu cá. Cuối cùng hai anh em mèo trắng không câu được con cá nào, khi trời tối không có gì ăn nên cùng khóc meo meo đấy các con ạ!
* Đàm thoại - Trích dẫn - Giảng từ khó.

- Cô vừa đọc các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Bài thơ nói về ai?
- Hai anh em mèo trắng rủ nhau đi đâu?

Anh em mèo trắng

Vác giỏ đi câu

Em ngồi bờ ao

Anh ra sông cái

- Khi ra sông câu cá mèo anh đã làm gì? Câu thơ nào đã nói lên điều đó?
Mèo anh ngả lưng

Ngủ luôn một giấc

Lòng riêng thầm chắc

Đã có em rồi

 - Thế còn mèo em thì sao? Có câu được cá không?
 => Mèo em vì muốn được vui chơi với bầy thỏ nên cũng đã ỷ lại vào anh đấy!
Mèo nghĩ ồ thôi

Anh câu cũng đủ

Nghĩ rồi hớn hở

Nhập bọn vui chơi

- Từ “Hớn hở” thể hiện sự vui mừng của mèo em đấy các con ạ!
- Vậy cuối cùng hai anh em mèo trắng có câu được con cá nào không? Vì sao?
=> Vì cả hai anh em mèo trắng đều lười biếng, ham chơi và ỷ lại vào nhau. Cuối cùng cả hai anh em đã không câu được con cá nào nên không có cá để ăn.

Lúc ông mặt trời
Xuống núi đi ngủ
Đôi mèo hối hả

Quay về lều gianh

Giỏ em, giỏ anh

Không con cá nhỏ

Cả hai nhăn nhó
Cùng khóc meo meo
- Các con ạ từ “Hối hả” thể hiện sự vội vàng, gấp gáp khi quay vể nhà của anh em mèo trắng đấy.
- Các con có nhận xét gì về anh em mèo trắng nào?

- Cô giáo dục trẻ: Qua bài thơ này nhà thơ Thái Hoàng Linh muốn nhắn nhủ chúng ta phải chịu khó siêng năng, không ỷ lại vào người khác.
 *  Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

* Trò chơi: “Đội nào giỏi”

- Cách chơi và luật chơi như sau: Chúng ta sẽ có 3 đội: Mèo trắng, mèo khoang, mèo vàng, và ở trên này cô có các bức tranh chứa nội dung của bài thơ và nhiệm vụ các bạn sẽ bật qua 2 vòng rồi chạy lên tìm đúng bức tranh theo thứ tự nội dung của bài thơ và gắn vào bảng của đội mình về vỗ vào tay bạn thứ 2 rồi đi về cuối hàng bạn thứ 2 tiếp tục thực hiện, cuối cùng nào nào gắng xong trước đúng và không bị phạm quy thì đội đó sẽ chiến thắng. Các bạn chú ý mỗi bạn chỉ được chọn một bức tranh gắn vào bảng và nếu dẫm vào vòng thì phải quy về bạn lại thì mới được tính điểm. 

- Cô nhận xét trẻ gắn.

- Cho cả lớp đọc thơ một lần nữa.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cho trẻ làm những chú mèo con ra ngoài sân sưởi nắng.                         
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:

                               - Trò chuyện về con vật sống dưới nước.
                               - TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
                               - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của con vật sống dưới nước.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về con vật sống dưới nước.

- Cho giải câu đố về con cá.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về con vất sống dưới nước.

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn… của con vật sống dưới nước.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Cá sấu lên bờ”.
- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

                           Ôn kiến thức buổi sáng. Đọc thơ: Mèo đi câu cá.
a. Yêu cầu:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc to rõ ràng bài thơ cùng cô.

-Trẻ hiểu nội dung bài thơ

- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không ỉ lại vào người khác

b. Chuẩn bị:

- Nội dung và hình ảnh bài thơ: Mèo đi câu cá.
- Nhạc bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”
c.Tiến hành:
*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói đến con vật nào? Những con vật này sống ở đâu?

- Ngoài các con vật này gia đình chúng mình còn nuôi những con vật nào khác?

* Hoạt động 2:  Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá

 -  Cô  giới thiệu bài thơ “Mèo đi câu cá” tác giả Thái Hoàng Linh.

- Cô đọc diễn cảm lần 1.

-  Để hiểu hơn về bài thơ chúng mình cùng nghe cô đọc  lần nữa nhé!

- Cô đọc lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa bài thơ

*  Đàm thoại cùng cô.

- Các con vừa đọc bai thơ gì? Tác giả là ai?

- Trong bài thơ có những nhân vật nào?

-  Hai anh em nhà mèo đã rủ nhau đi đâu?

- Vì sao mèo anh không câu được cá?

- Trước khi mèo anh nằm ngủ thì mèo anh đã nghĩ như thế nào?

-  Vì sao mèo em không câu được cá?
-  Trước khi mèo em nhập bọn vui chơi mèo em đã thầm nghĩ như thế nào?
- Qua bài thơ tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
* Trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ lần 2- 3 lần
- Cho tổ đọc (3 tổ)
- Nhóm đọc, Cá nhân đọc.
- Cô chú ý sữa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương
* Kết thúc:
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:             Vẽ con cá

a. Mục đích - Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết vẽ hình tròn to, vẽ vây, mang để tạo thành con cá.
- Biết sử dụng các màu phù hợp để tô màu tranh.
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vẽ đường nét cơ bản
- Rèn kĩ năng sử dụng màu, phối màu hài hòa, tô màu trùng khít
*  Thái độ:
- Biết yêu quý động vật.
- Trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài,” Cá vàng bơi” Máy tính, Một số bài hát về chủ điểm.
- tranh vẽ con cá
- Que chỉ, giá trưng bày sản phẩm
+ Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, màu sáp, giấy.
- khăn lau. Bàn ghế đúng quy cách.
c. Cách tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Chào mừng các bé đến với chương trình “Bé khéo tay”! Cô giới thiệu thành phần ban giám khảo và các thành viên trong lớp 4TA3.

- Cô có một bất ngờ muốn cho cả lớp cùng xem: Cho trẻ nhắm mắt, cô ú oà trẻ mở mắt xem có bất ngờ gì?
 + Quan sát trò chuyện với trẻ về con cá
- Cô dẫn dắt: Những con cá rất đáng yêu nên cô có vẽ được những bức tranh về con cá rất đẹp đấy, các con cùng ngồi xuống và xem những bức tranh của cô nào:
* Hoạt động 2: Quan sát tranh – đàm thoại.
 +Tranh 1 :
   - Bức tranh vẽ con gì?
   - Con cá có những phần nào?
   - Con cá được vẽ như thế nào ?
- Phần đầu con cá có gì?
- Thân con cá có gì?
- Còn phần gì của con cá nữa? Đuôi cá cô vẽ như thế nào ?
- Con cá này cô tô màu gì?
- Con cá này được vẽ trên chất liệu gì ?
- Để cho bức tranh sinh động hơn cô đã vẽ thêm chi tiết gì?
 * Cho trẻ nêu ý tưởng:
- Con thích vẽ con cá gì?
- Con sẽ vẽ như thế nào?
- Con dùng nét gì để vẽ con cá ?
- Để vẽ được bức tranh thật đẹp con tô màu như thế nào ?
- Cô hỏi trẻ cách ngồi, cầm bút...
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ nhận đồ dùng và cho trẻ về chỗ ngồi.
- Trẻ vẽ, cô mở nhạc không lời về chủ đề để cảm nhận.
- Cô bao quát, nhắc trẻ cách cầm bút. Tư thế ngồi đúng, gợi ý trẻ vẽ thêm các chi tiết cho bức tranh thêm đẹp.
*Hoạt động 4:  Trưng bầy sản phẩm và nhận xét.
- Cô cho trẻ treo sản phẩm lên giá.
- Tập trung trẻ gần giá trưng bày. Cho trẻ chọn sản phẩm trẻ thích, hỏi trẻ:
+ Vì sao con thích? ( gợi ý trẻ nhận xét về kĩ năng vẽ, bố cục tranh, kĩ năng tô màu).
- Cô nhận xét chung (Chú ý sản phẩm đẹp. Động viên những sản phẩm chưa được đẹp, lần sau các con cố gắng vẽ đẹp hơn nữa )
* Kết thúc:  Cô và trẻ cùng hát bài : Cá vàng bơi.                              
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chăm sóc vườn hoa.

                               -TCVĐ: Kéo co.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu: Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số 1 số loại hoa.
- Biết chơi trò chơi.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Vạch chuẩn, dây chạc, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa.
- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân và dừng lại ở vườn hoa.

- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ để có vườn hoa đẹp thì cần phải làm gì?

- Cô hướng dẫn trẻ cùng chăm sóc vườn hoa: nhỏ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho hoa...

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa, bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe.

- Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi đội chơi có lượng trẻ nam và trẻ nữ giống nhau ,mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát chơi cùng trẻ.

- Nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua
a. Yêu cầu:

- Trẻ rèn luyện kỹ năng phối hợp với bạn bè trong khi chơi.

- Cung cấp thêm vốn hiểu biết của trẻ về trò chơi dân gian.

b. Chuẩn bị: 

- Sỏi cuội, rổ nhựa.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ kể tên những trò chơi dân gian mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi cặp cua.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ kết bạn và chơi 2 bạn, chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng. 
2. Hoạt động học:             Bò chui qua cổng

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Bò chui qua cổng.
- Trẻ biết thực hiện vận động.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

+ Kỹ năng:

- Hình thành cho trẻ kỹ năng bò chui qua cổng: Bò phối hợp tay nọ chân kia, cẳng chân tiếp xúc với sàn. 

- Phát triển kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển cho trẻ một số kỹ năng: Nhanh nhẹn, khéo léo.
- Củng cố kỹ năng xếp hàng và di chuyển đội hình theo hiệu lệnh của cô.
+ Thái độ:

- Trẻ tích cực, hứng thú, có ý thức kỉ luật khi tham gia các hoạt động.

- Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 

- Sân bãi sạch sẽ; Cổng chui; Dây thừng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ hát bài: cá vàng bơi.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. : Khởi động:

 - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.
* Hoạt động 3: Trọng động:

+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác cơ bản kết hợp bài hát: “Cá vàng bơi”.

+ Vận động cơ bản: “Bò chui qua cổng”
- Cô hỏi trẻ với cổng chui này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác. (Nếu trẻ thực hiện chưa chính xác)

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô  cho 2 tổ thi đua dưới dạng trò chơi.

+ Trò chơi: “Kéo co”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: Chim mẹ, chim con.
* Kết thúc:
- Nhận xét giờ học. 

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, về con vật sống dưới nước.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống dưới nước

4. Chơi ngoài trời:

                               -  Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
                               - TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những vật nổi, vật chìm.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

- Một số đồ vật làm thí nghiệm: đá, sỏi, gạch, bóng nhựa, lá cây, túi nilon…

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.

- Cô cho trẻ gọi tên những đồ vật làm thí nghiệm mà cô đã chuẩn bị.

- Cô cho trẻ tự làm thí nghiệm bằng cách thả những đồ vật đó vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm. Vì sao vật đố lại nổi hoặc chìm?

- Cô khái quát lại: những đồ vật có trọng lượng nặng hơn thì khi thả vào nước sẽ bị chìm, còn những đồ vật nào nhẹ, không thấm nước thì khi thả vào nước sẽ nổi lên.

- Cho trẻ tự làm thí nghiệm và thảo luận cùng bạn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Nhắc trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Chơi xong cô vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy hát: Cá vàng bơi.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để vận động minh hoạ theo lời bài hát “Cá vàng bơi”. Sáng tạo ra các động tác minh hoạ theo ý thích.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Cá vàng bơi”.

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số động vật sống dưới nước.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Cá vàng bơi
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm

- Lần 2 cô hát kết hợp hình ảnh minh hoạ

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Cá vàng bơi” 2-3 lần.

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình và giảng nội dung bài hát.

- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ cùng cô 1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên vận động. 

- Cô mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:


.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 
Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm

a. Mục đích- Yêu cầu:                  

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tách 2 nhóm đối tượng có số lượng là 3 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau (1- 2; 2-1; ) và đếm, trẻ chọn số tương ứng với mỗi nhóm.

- Trẻ biết gộp hai nhóm thành một nhóm có số lượng là 3 và đếm.

+ Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng tách - gộp trong phạm vi 3, kỹ năng đếm, chọn số.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ 

- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ:

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động có ý thức trong giờ học, biết làm theo yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1, 2, 3.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng đồ chơi có 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1,2,3.

- 2 ngôi nhà: số 1 và số 2; Các chấm tròn; Hình vuông, hình chữ nhật.

c Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: “Tập đếm”

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Nội dung:

* Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
TC: Mắt ai tinh
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng có số lượng là 3 cho trẻ đếm và gắn thẻ số.

- Cho cả lớp đếm và kiểm tra.

- Cô kiểm tra lại.

* Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm.
- Cho trẻ đưa rổ đồ dùng của mình ra hỏi trẻ trong rổ của các con có gì?

- Các con nhìn xem trong rổ đồ dùng có những gỉ?
- Cho trẻ xếp tất cả số thỏ ra bảng từ trái sang phải.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cô muốn tách 3 con thỏ ra 2 phần theo các con có cách tách nào? (nếu trẻ không  nêu được, cô đưa ra cách tách)
- Các con cùng quan sát cô tách nhé.
* Cách tách thứ 1: (1 - 2)
+ Cô tách một con thỏ xuống dưới. Trẻ quan sát cô tách sau đó tách giống cô.
+ Cho trẻ đặt thẻ số 1 vào con thỏ phía dưới.
+ Cho trẻ đếm hàng trên cô có mấy con thỏ? Tương ứng với số mấy?
+ Bây giờ các con gộp hai phần lại xem có bao nhiêu con thỏ?
* Cách tách thứ 2: (2 - 1)
- Theo các con còn có cách tách nào khác nữa không?

- Cho trẻ tách một phần có 2, phần còn lại có 1con thỏ.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số vào các phần tương ứng.
- Cô hỏi trẻ: Muốn có 3 con thỏ như ban đầu ta phải làm thế nào?
- Cho trẻ gộp hai phần vào, đếm và đặt thẻ số.
* Cho trẻ nhắc lại xem có mấy cách tách 3 con thỏ thành 2 phần? Đó là những cách nào?
* Cô khái quát lại: muốn tách nhóm đối tượng có số lượng 3 ra làm 2 phần thì có 2 cách tách: (1-2, 2-1) nhưng khi gộp 2 nhóm lại ta vẫn ra kết quả ban đầu.
* Tách theo yêu cầu:

- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt theo yêu cầu của cô như hai cách cô đã dạy
* Tách theo ý thích:
- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt thành hai phần theo ý thích của mình.
- Cho trẻ cất đồ dùng vào rổ.
* Hoạt động 3: Củng cố:
+ Trò chơi 1: Tìm đúng nhà
- Cô nói cách chơi: Cô có hai ngôi nhà có chấm tròn là 1 và 2, trẻ cầm trên tay 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn và vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà thì trẻ tìm về ngôi nhà có 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn để gộp lại thành 3 chấm tròn.

- Luật chơi: Bạn nào sai phải hát 1 bài.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô khuyến khích, động viên trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Khắc nhập – Khắc xuất.

+ Cách chơi: Các bạn di chuyển theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa hát bài hát “Cá vàng bơi”. Khi có hiệu lệnh “Khắc nhập” thì các bạn phải tạo được nhóm có 3 bạn bước vào trong ô chữ nhật. Khi có hiệu lệnh “Khắc xuất” thì các bạn sẽ phải tách ra làm 2 nhóm khác nhau và bước vào trong ô vuông .

+ Luật chơi: Nhóm nào không tạo được nhóm có số lượng là 3 và không tách được thành 2 nhóm thì sẽ phải nhảy lò cò một vòng quanh lớp.

- Cô bao quát và kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ sau khi chơi.

*  Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài: Cô và mẹ. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:       

                               - Trò chuyện về thời tiết.

                     -TCDG: Lộn cầu vồng.


                     - Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho sức khỏe

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết

- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ quan sát, gợi ý để trẻ nêu lên nhận xét của mình về thời tiết.

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Thời tiết nóng khi đi học chúng mình phải làm gì?

- Chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu luật chơi cách chơi.

- Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Nhắc nhở trẻ chơi an toàn, đoàn kết.          
5. Ăn bữa chính. 
6. Ngủ. 
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hoạt động lao động: vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc.
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: 

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...
c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

- kết thúc: cô và trẻ cùng sắp xếp và cất đồ chơi gọn gàng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:      Động vật sống dưới nước

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh về một số con vật sống dưới nước: Con cá, con cua, con tôm.

- Loa nhạc bài hát: Tôm cá cua thi tài.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô các con vật: Cá, tôm, cua.

- 3 ngôi nhà cho trẻ chơi Tạo nhóm.

- Cổng chui, 2 bức tranh có vẽ các con vật theo nhóm động vật có vây, động vật có chân, động vật giáp xác, bút màu cho trẻ chơi khoanh thành nhóm các con vật.

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ đi tham quan mô hình con vật sống dưới nước.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Tìm hiểu, khám phá về động vật sống dưới nước:

+ Quan sát hình ảnh con cá:
- Cho trẻ gọi tên con cá

- Bạn nào có nhận xét về con cá.

- Con cá có những đặc điểm gì?

- Con cá gồm mấy phần- con cá sống ở đâu?

- Cá ăn gì?

- Cô đố các con cá bơi bằng gì?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích...của con cá.

+ Quan sát con tôm:

- Cô cho trẻ giải câu đố: Chân gần đầu

Râu gần mắt

Lưng còng co cắp

Mà bơi rất tài. Đó là con gì?

- Cô cho trẻ gọi tên con tôm

Mời trẻ nhận xét về con tôm

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích vận động của con tôm.

+ Quan sát con cua:

-  Cô cho trẻ chơi trò chơi Con cua đá

-  Cho trẻ xem hình ảnh con cua

- Đây là hình ảnh con gì? 

- Các con có nhận xét gì về con cua?

- Con cua có những đặc điểm gì?

- Con cua ăn gì ? Cua là con vật sống ở đâu?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích, vận động của con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con cá và con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con tôm và con cua.

- Cho trẻ kể tên một số con vật khác sống ở dưới nướ

* Giáo dục:  Để những con vật này được sống chúng mình phải biết bảo vệ không được đánh bắt bừa bãi giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.

* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Tìm nhà

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 lô tô có hình con cá, tôm hoặc cua. Trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát Tôm cá cua thi tài.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Ai thông minh hơn?
- 2 đội thi đua bò chui qua cổng khoanh thành nhóm các con vật sống dưới nước.

- Cô mở nhạc bài hát: Cá vàng bơi và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
* . Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.    
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật:  Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chơi với lá cây trên sân trường.
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.

- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.

b. Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Chơi với lá cây trên sân trường.
- Cô dẫn trẻ ra sân trường dạo chơi.

- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?

- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé

- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....

- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc

- Sau khi chơi xong chúng mình cần làm gì để sân trường sạch sẽ?

- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

+ Cô quan sát và động viên trẻ chơi

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học, bút mầu....
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

 Tình trạng sức khỏe của trẻ:

……………………………………………………………………………………

 Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………

 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....………………………………………………………………………


        Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2026 (Học bù ngày 02/01/2026)

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:          Động vật sống trong rừng
a. Mục đích, Yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật của: Con hổ, con nai, con gấu.

- Biết được vận động, thức ăn.... của con hổ, con nai, con gấu.

+ Kỹ năng:

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ, so sánh có chủ đích.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

-  Đồ dùng của cô:  Nhạc bài: Đố bạn. Hình ảnh về 1 số con vật sống trong rừng: Con hổ, con nai,  con gấu…

- Một số câu đố về con vật sống trong rừng.

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô về 1 số động vật sống trong rừng: Con hổ,  con nai, con gấu, rổ đựng đồ chơi...

c. Cách tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài “Đố bạn”.

- Trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Động vật sống trong rừng
+ Con hổ.

- Cô mở hình ảnh con hổ và đố trẻ đây là con gì? Cho trẻ quan sát và nhận xét về con hổ.

- Con hổ có những bộ phận nào?
- Lông hổ như thế nào?

- Hổ là động vật sống ở đâu? 

- Thức ăn của hổ là gì? 

- Hổ là động vật như thế nào?

- Hổ có ích lợi gì? 

+ Con nai:
- Chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng” Con vật gì xuất hiện?

- Con biết gì về con nai?

-  Nai là động vật sống ở đâu?

- Thức ăn của nai là gì? Nai là động vật như thế nào?

- Nai có ích lợi gì?

+ Con gấu:
- Cho trẻ nghe câu đố: Mình thì phục phịch

                                      Lại thích mật ong

                                      Trèo cây lấy mật ăn xong

                                      Ngã lăn xuống đất, ngủ không biết gì

                                      Đố các bạn đó là con gì?

+ Con vật gì xuất hiện? Cô cho trẻ quan sát và nhận xét về con gấu.

- Lông gấu có như thế nào?

- Gấu sống ở đâu?

- Thức ăn của gấu là gì?

- Gấu có ích lợi gì?
* Hoạt động 3:  So sánh con hổ và con nai. (So sánh sự giống và khác nhau)

+ So sánh con nai và con gấu. (So sánh sự giống và khác nhau)

+ Mở rộng và giáo dục: Ngoài các con vật trên thì con còn biết thêm những con vật nào sống ở trong rừng nữa? (Xem hình ảnh các con vật trên máy)

+ Giáo dục trẻ cs ý thức bảo vệ những con vật sống trong rừng

* Hoạt động 4: Luyện tập
+ Trò chơi 1: “Nhanh và đúng”.

- Cô nêu cách chơi ròi bao quát cho trẻ chơi

- Cô kiểm tra và nhận xét kết quả.

+ Trò chơi 2: “Thử trí thông minh”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Trẻ thực hiện, cô bao quát và động viên trẻ.

- Cô và trẻ nhận xét.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong rừng.

4. Chơi ngoài trời:

                              -  Dạo chơi sân trường

                   -  TCVĐ: Bóng tròn to.

                             -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đi dạo. Biết được một vài địa điểm mà trẻ đến.  

- Biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn. Được chơi với các đồ chơi mà mình thích để phát triển các cơ trên cơ thể.

- Biết bảo vệ môi trường không vứt giấy rác bừa bãi ra sân trường.

b. Chuẩn bị:

- Quang cảnh sân trường; Không gian để trẻ chơi trò chơi.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường.

- Cho trẻ xếp thành 2 hàng thật, đi theo hàng không được xô đẩy nhau và lắng nghe hiệu lệnh của cô giáo. Cô và trẻ vừa đi vừa hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.

- Cô dẫn trẻ đến khu phòng học của các em lớp 3, 4 tuổi cô giới thiệu với

trẻ từng lớp học.

- Cô dẫn đến khu vườn hoa cho trẻ quan sát, khu vườn cổ tích…

* Hoạt động 2: TCVĐ “Bóng tròn to”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô bao quát trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cho trẻ chơi tự do trên sân. Nhắc trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

- Chơi xong cô vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi ở các góc

a. Yêu cầu

- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Trẻ biết chơi đoàn kết và chia sẻ vơí bạn cùng chơi.

b. Chuẩn bị:

- các góc chơi, đồ chơi phục vụ cho các góc chơi

c. Tiến hành

- Cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ còn lúng túng.

+ Kết thúc: Cô nhắc trẻ thu dọn và cất đồ dùng vào nơi quy định. 

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Kế hoạch tuần 3 - Chủ đề: Thế giới động vật - Lớp 4 TA4

                  Chủ đề nhánh : Động vật sống dưới nước

                  Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 05/01- 10/01/2026
	          Thứ

HĐ


	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ, chơi, TDS


	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - TDS

	Hoạt động học
	Bò chui qua cổng.
	Động vật sống dưới nước.
	Vẽ con cá
	Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm
	Thơ: Mèo đi câu cá.
	 Học bù bài thứ 6- ngày02/01/2026:

   Kể chuyện: Dê con nhanh trí

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước.



	Chơi ngoài trời
	- Trò chuyện về con vật sống  dưới nước.

TCVĐ: Cá sấu  lên bờ.

-CTD
	- Chăm sóc vườn hoa

- TCVĐ: Kéo co.

- CTD.
	- Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- CTD
	- Trò chuyện về thời tiết 

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- CTD
	- Chơi với lá cây trên sân trường
- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- CTD
	- Dạo chơi sân trường.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- CTD

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ trưa.

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá.
	Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua.
	Dạy hát: Cá vàng bơi
	Hoạt độngLĐ: Vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc
	Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà
	Chơi ở các góc



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh chuyện về chủ đề thế giới động vật.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới động vật.

- Trò chuyện với trẻ về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+Thể dục buổi sáng: Tập các động tác thể dục theo lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
a. Yêu cầu:

- Trẻ tập đều đúng các động tác tay, chân, lườn, bật kết hợp lời bài hát “ Cá vàng bơi”.
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ thoáng mát.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành: 

* HĐ1. Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* HĐ 2: Trọng động.

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: “Cá vàng bơi”.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân-“nhạc dạo”.

+ ĐT tay: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. “Hai vây...sạch trong”

+ ĐT chân:  Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. “Hai vây...tung tăng”

+ ĐT bật: Bật chụm chân, tách chân. “Hai vây...sạch trong”

- Trò chơi: Cá sấu lên bờ.

* HĐ 3: Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:  Đồ chơi, trang phục nấu ăn, bán hàng.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây ao cá.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây ao cá.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa, hàng rào, gạch...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh, sỏi, cỏ, các con vật sống dưới nước.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ao cá...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn con vật sống dưới nước; Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

+ Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô vẽ, cắt dán, nặn.
+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hồ dán, giấy màu, tranh vẽ các con vật sống dưới nước chưa tô màu...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa, chơi với các dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ vẽ, tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về các con vật sống dưới nước.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, bìa hồng, kéo, dập ghim.
+Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, và làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, chơi với cát và nước.
+ Yêu cầu: Biết yêu quý và bảo vệ cây xanh, biết tính chất của cát và nước.
+ Chuẩn bị:

- Bình nước. Đất cát, nước...
+ Tiến hành: Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho cây cối, chơi với cát và nước...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cho trẻ xếp hàng rửa tay.

- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay trước khi ăn.

- Rửa tay dưới vòi nước, không rửa chung vào 1 chậu. Cho trẻ lau khô tay.

* Tổ chức cho trẻ ăn: 

- Cô kê xếp bàn ăn chuẩn bị khăn lau tay, đĩa thức ăn rơi, chia xuất ăn cho trẻ

- Khi ăn cô nhắc trẻ:  Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn. Ăn hết xuất.

+  Không ăn miếng to, không nói chuyện trông khi ăn.

+ Không làm vãi rơi cơm.

* Sau khi ăn:

- Cô nhắc trẻ cất bát thìa đúng nơi quy đinh, trẻ vệ sinh, rửa tay, lau miệng uống nước.

b. Ngủ trưa:

- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. 

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ

rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
- Cô rửa tay và mặt cho trẻ  sạch  sẽ trước khi ra về.

- Cô và trẻ cùng bình chọn những bạn ngoan và được cắm cờ.

- Động viên những bạn chưa ngoan cần cố gắng để được cắm cờ vào ngày hôm sau

- Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.


- Trả trẻ: Cô cho trẻ lấy đồ dùng cá nhân và nhắc nhở trẻ chào cô và các bạn trước khi về. 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                               Bò chui qua cổng

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Bò chui qua cổng.
- Trẻ biết thực hiện vận động.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

+ Kỹ năng:

- Hình thành cho trẻ kỹ năng bò chui qua cổng: Bò phối hợp tay nọ chân kia, cẳng chân tiếp xúc với sàn. 

- Phát triển kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển cho trẻ một số kỹ năng: Nhanh nhẹn, khéo léo.
- Củng cố kỹ năng xếp hàng và di chuyển đội hình theo hiệu lệnh của cô.
+ Thái độ:

- Trẻ tích cực, hứng thú, có ý thức kỉ luật khi tham gia các hoạt động.

- Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: 

- Sân bãi sạch sẽ; Cổng chui; Dây thừng.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ hát bài: cá vàng bơi.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. : Khởi động:

 - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường - Đi kiễng gót - Đi thường - Đi bằng mũi bàn chân - Đi thường - Chạy chậm - Chạy nhanh - Chạy chậm - Đi thường đứng về 2 hàng ngang.
*Hoạt động 3: Trọng động:

+ Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập các động tác cơ bản kết hợp bài hát: “Cá vàng bơi”.

+ Vận động cơ bản: “Bò chui qua cổng”
- Cô hỏi trẻ với cổng chui này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

- Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét.

- Cô thực hiện và giải thích động tác. (Nếu trẻ thực hiện chưa chính xác)

- Cho lần lượt trẻ được thực hiện.

- Cô  cho 2 tổ thi đua dưới dạng trò chơi.

+ Trò chơi: “Kéo co”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ.

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo lời bài hát: Chim mẹ, chim con.
* Kết thúc:
- Nhận xét giờ học. 

- Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:

                               - Trò chuyện về con vật sống dưới nước.
                               - TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
                               - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của con vật sống dưới nước.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về con vật sống dưới nước.

- Cho giải câu đố về con cá.

- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về con vất sống dưới nước.

- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn… của con vật sống dưới nước.

- Cho trẻ nêu ích lợi của một số con vật.

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Cá sấu lên bờ”.
- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá.
a. Yêu cầu:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc to rõ ràng bài thơ cùng cô.
-Trẻ hiểu nội dung bài thơ
- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không ỉ lại vào người khác
b. Chuẩn bị:

- Nội dung và hình ảnh bài thơ: Mèo đi câu cá.
- Nhạc bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”
c.Tiến hành:
*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói đến con vật nào? Những con vật này sống ở đâu?

- Ngoài các con vật này gia đình chúng mình còn nuôi những con vật nào khác?

* Hoạt động 2:  Dạy trẻ đọc thơ: Mèo đi câu cá

 -  Cô  giới thiệu bài thơ “Mèo đi câu cá” tác giả Thái Hoàng Linh.

- Cô đọc diễn cảm lần 1.

-  Để hiểu hơn về bài thơ chúng mình cùng nghe cô đọc  lần nữa nhé!

- Cô đọc lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa bài thơ

*  Đàm thoại cùng cô.

- Các con vừa đọc bai thơ gì? Tác giả là ai?

- Trong bài thơ có những nhân vật nào?

-  Hai anh em nhà mèo đã rủ nhau đi đâu?

- Vì sao mèo anh không câu được cá?

- Trước khi mèo anh nằm ngủ thì mèo anh đã nghĩ như thế nào?

-  Vì sao mèo em không câu được cá?
-  Trước khi mèo em nhập bọn vui chơi mèo em đã thầm nghĩ như thế nào?
- Qua bài thơ tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
* Trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ lần 2- 3 lần
- Cho tổ đọc (3 tổ)
- Nhóm đọc
- Cá nhân đọc.
- Cô chú ý sữa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương
* Kết thúc:
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                               Động vật sống dưới nước

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ.

- Trẻ biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:

- Có hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh về một số con vật sống dưới nước: Con cá, con cua, con tôm.

- Loa nhạc bài hát: Tôm cá cua thi tài.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô các con vật: Cá, tôm, cua.

- 3 ngôi nhà cho trẻ chơi Tạo nhóm.

- Cổng chui, 2 bức tranh có vẽ các con vật theo nhóm động vật có vây, động vật có chân, động vật giáp xác, bút màu cho trẻ chơi khoanh thành nhóm các con vật.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ đi tham quan mô hình con vật sống dưới nước.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Tìm hiểu, khám phá về động vật sống dưới nước:

+ Quan sát hình ảnh con cá:
- Cho trẻ gọi tên con cá
- Bạn nào có nhận xét về con cá.
- Con cá có những đặc điểm gì?
- Con cá gồm mấy phần- con cá sống ở đâu?
- Cá ăn gì?

- Cô đố các con cá bơi bằng gì?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích...của con cá.

+ Quan sát con tôm:

- Cô cho trẻ giải câu đố: Chân gần đầu
Râu gần mắt
Lưng còng co cắp
Mà bơi rất tài. Đó là con gì?
- Cô cho trẻ gọi tên con tôm

Mời trẻ nhận xét về con tôm

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích vận động của con tôm.

+ Quan sát con cua:

-  Cô cho trẻ chơi trò chơi Con cua đá

-  Cho trẻ xem hình ảnh con cua

- Đây là hình ảnh con gì? 

- Các con có nhận xét gì về con cua?

- Con cua có những đặc điểm gì?

- Con cua ăn gì ? Cua là con vật sống ở đâu?

=> Cô khái quát lại đặc điểm, lợi ích, vận động của con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con cá và con cua.

+ Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của con tôm và con cua.

- Cho trẻ kể tên một số con vật khác sống ở dưới nướ

* Giáo dục:  Để những con vật này được sống chúng mình phải biết bảo vệ không được đánh bắt bừa bãi giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
* Hoạt động 3: Luyện tập

+ Trò chơi 1: Tìm nhà

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 lô tô có hình con cá, tôm hoặc cua. Trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát Tôm cá cua thi tài.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Ai thông minh hơn?
- 2 đội thi đua bò chui qua cổng khoanh thành nhóm các con vật sống dưới nước.

- Cô mở nhạc bài hát: Cá vàng bơi và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, động viên trẻ.
* . Kết thúc: 

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chăm sóc vườn hoa.

                               -TCVĐ: Kéo co.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu: Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số 1 số loại hoa.
- Biết chơi trò chơi.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Vạch chuẩn, dây chạc, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa.
- Cô cho trẻ đi dạo 2-3 vòng quanh sân và dừng lại ở vườn hoa.

- Cô đặt các câu hỏi và trò chuyện với trẻ về tên gọi, màu sắc đặc điểm của các loại hoa có trong vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ để có vườn hoa đẹp thì cần phải làm gì?

- Cô hướng dẫn trẻ cùng chăm sóc vườn hoa: nhỏ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho hoa...

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa, bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe.

- Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi đội chơi có lượng trẻ nam và trẻ nữ giống nhau ,mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát chơi cùng trẻ.

- Nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết. 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian: Cặp cua
a. Yêu cầu:

- Trẻ rèn luyện kỹ năng phối hợp với bạn bè trong khi chơi.

- Cung cấp thêm vốn hiểu biết của trẻ về trò chơi dân gian.

b. Chuẩn bị: 

- Sỏi cuội, rổ nhựa.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ kể tên những trò chơi dân gian mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi cặp cua.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ kết bạn và chơi 2 bạn, chơi theo nhóm, chơi theo tổ.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng. 
2. Hoạt động học: 
                                Vẽ con cá

a. Mục đích- Yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết vẽ hình tròn to, vẽ vây, mang để tạo thành con cá.
- Biết sử dụng các màu phù hợp để tô màu tranh.
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vẽ đường nét cơ bản
- Rèn kĩ năng sử dụng màu, phối màu hài hòa, tô màu trùng khít
*  Thái độ:
- Biết yêu quý động vật.
- Trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn.
b.Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài,” Cá vàng bơi” Máy tính, Một số bài hát về chủ điểm.
- tranh vẽ con cá
- Que chỉ, giá trưng bày sản phẩm
+ Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, màu sáp, giấy.
- khăn lau. Bàn ghế đúng quy cách.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Chào mừng các bé đến với chương trình “Bé khéo tay”! Cô giới thiệu thành phần ban giám khảo và các thành viên trong lớp 4TA4.

-  Cô có một bất ngờ muốn cho cả lớp cùng xem: Cho trẻ nhắm mắt, cô ú oà trẻ mở mắt xem có bất ngờ gì?
 + Quan sát trò chuyện với trẻ về con cá
- Cô dẫn dắt: Những con cá rất đáng yêu nên cô có vẽ được những bức tranh về con cá rất đẹp đấy, các con cùng ngồi xuống và xem những bức tranh của cô nào:
* Hoạt động 2: Quan sát tranh – đàm thoại.
 +Tranh 1 :
   - Bức tranh vẽ con gì?
   - Con cá có những phần nào?
   - Con cá được vẽ như thế nào ?
   - Phần đầu con cá có gì?
   - Thân con cá có gì?
   - Còn phần gì của con cá nữa? Đuôi cá cô vẽ như thế nào ?
   - Con cá này cô tô màu gì?
- Con cá này được vẽ trên chất liệu gì ?
- Để cho bức tranh sinh động hơn cô đã vẽ thêm chi tiết gì?
 * Cho trẻ nêu ý tưởng:
- Con thích vẽ con cá gì?
- Con sẽ vẽ như thế nào?
- Con dùng nét gì để vẽ con cá ?
- Để vẽ được bức tranh thật đẹp con tô màu như thế nào ?
- Cô hỏi trẻ cách ngồi, cầm bút...
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ nhận đồ dùng và cho trẻ về chỗ ngồi.
- Trẻ vẽ, cô mở nhạc không lời về chủ đề để cảm nhận.
- Cô bao quát, nhắc trẻ cách cầm bút. Tư thế ngồi đúng, gợi ý trẻ vẽ thêm các chi tiết cho bức tranh thêm đẹp.
*Hoạt động 4:  Trưng bầy sản phẩm và nhận xét.
- Cô cho trẻ treo sản phẩm lên giá.
- Tập trung trẻ gần giá trưng bày. Cho trẻ chọn sản phẩm trẻ thích, hỏi trẻ:
+ Vì sao con thích? ( gợi ý trẻ nhận xét về kĩ năng vẽ, bố cục tranh, kĩ năng tô màu).
- Cô nhận xét chung (Chú ý sản phẩm đẹp. Động viên những sản phẩm chưa được đẹp, lần sau các con cố gắng vẽ đẹp hơn nữa )
* Kết thúc:  Cô và trẻ cùng hát bài : Cá vàng bơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, về con vật sống dưới nước.

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống dưới nước

4. Chơi ngoài trời:

                               -  Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.
                               - TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về những vật nổi, vật chìm.

- Biết chơi trò chơi đoàn kết, vui vẻ.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồ chơi ngoài trời.

- Một số đồ vật làm thí nghiệm: đá, sỏi, gạch, bóng nhựa, lá cây, túi nilon…

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm.

- Cô cho trẻ gọi tên những đồ vật làm thí nghiệm mà cô đã chuẩn bị.

- Cô cho trẻ tự làm thí nghiệm bằng cách thả những đồ vật đó vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm. Vì sao vật đố lại nổi hoặc chìm?

- Cô khái quát lại: những đồ vật có trọng lượng nặng hơn thì khi thả vào nước sẽ bị chìm, còn những đồ vật nào nhẹ, không thấm nước thì khi thả vào nước sẽ nổi lên.

- Cho trẻ tự làm thí nghiệm và thảo luận cùng bạn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Nhắc trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Chơi xong cô vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy hát: Cá vàng bơi.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để vận động minh hoạ theo lời bài hát “Cá vàng bơi”. Sáng tạo ra các động tác minh hoạ theo ý thích.

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát “Cá vàng bơi”.

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số động vật sống dưới nước.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Cá vàng bơi
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc đệm

- Lần 2 cô hát kết hợp hình ảnh minh hoạ

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Cá vàng bơi” 2-3 lần.

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình và giảng nội dung bài hát.

- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ cùng cô 1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên vận động. 

- Cô mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

ơ

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 
Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm

a. Mục đích- Yêu cầu:                  

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tách 2 nhóm đối tượng có số lượng là 3 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau (1- 2; 2-1; ) và đếm, trẻ chọn số tương ứng với mỗi nhóm.

- Trẻ biết gộp hai nhóm thành một nhóm có số lượng là 3 và đếm.

+ Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng tách - gộp trong phạm vi 3, kỹ năng đếm, chọn số.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ 

- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định.

+ Thái độ:

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động có ý thức trong giờ học, biết làm theo yêu cầu của cô.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1, 2, 3.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng đồ chơi có 3 con thỏ, 3 củ cà rốt; 2 thẻ số 1,2,3.

- 2 ngôi nhà: số 1 và số 2; Các chấm tròn; Hình vuông, hình chữ nhật.

c Tiến hành: 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cho trẻ hát bài: “Tập đếm”

- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Nội dung:

* Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
TC: Mắt ai tinh
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng có số lượng là 3 cho trẻ đếm và gắn thẻ số.

- Cho cả lớp đếm và kiểm tra.

- Cô kiểm tra lại.

* Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm.
- Cho trẻ đưa rổ đồ dùng của mình ra hỏi trẻ trong rổ của các con có gì?

- Các con nhìn xem trong rổ đồ dùng có những gỉ?
- Cho trẻ xếp tất cả số thỏ ra bảng từ trái sang phải.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cô muốn tách 3 con thỏ ra 2 phần theo các con có cách tách nào? (nếu trẻ không  nêu được, cô đưa ra cách tách)
- Các con cùng quan sát cô tách nhé.
* Cách tách thứ 1: (1 - 2)
+ Cô tách một con thỏ xuống dưới. Trẻ quan sát cô tách sau đó tách giống cô.
+ Cho trẻ đặt thẻ số 1 vào con thỏ phía dưới.
+ Cho trẻ đếm hàng trên cô có mấy con thỏ? Tương ứng với số mấy?
+ Bây giờ các con gộp hai phần lại xem có bao nhiêu con thỏ?
* Cách tách thứ 2: (2 - 1)
- Theo các con còn có cách tách nào khác nữa không?

- Cho trẻ tách một phần có 2, phần còn lại có 1con thỏ.
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số vào các phần tương ứng.
- Cô hỏi trẻ: Muốn có 3 con thỏ như ban đầu ta phải làm thế nào?
- Cho trẻ gộp hai phần vào, đếm và đặt thẻ số.
* Cho trẻ nhắc lại xem có mấy cách tách 3 con thỏ thành 2 phần? Đó là những cách nào?
* Cô khái quát lại: muốn tách nhóm đối tượng có số lượng 3 ra làm 2 phần thì có 2 cách tách: (1-2, 2-1) nhưng khi gộp 2 nhóm lại ta vẫn ra kết quả ban đầu.
* Tách theo yêu cầu:

- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt theo yêu cầu của cô như hai cách cô đã dạy
* Tách theo ý thích:
- Cô cho trẻ tách nhóm 3 củ cà rốt thành hai phần theo ý thích của mình.
- Cho trẻ cất đồ dùng vào rổ.
* Hoạt động 3: Củng cố:
+ Trò chơi 1: Tìm đúng nhà
- Cô nói cách chơi: Cô có hai ngôi nhà có chấm tròn là 1 và 2, trẻ cầm trên tay 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn và vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà thì trẻ tìm về ngôi nhà có 1 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn để gộp lại thành 3 chấm tròn.

- Luật chơi: Bạn nào sai phải hát 1 bài.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô khuyến khích, động viên trẻ chơi.

+ Trò chơi 2: Khắc nhập – Khắc xuất.

+ Cách chơi: Các bạn di chuyển theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa hát bài hát “Cá vàng bơi”. Khi có hiệu lệnh “Khắc nhập” thì các bạn phải tạo được nhóm có 3 bạn bước vào trong ô chữ nhật. Khi có hiệu lệnh “Khắc xuất” thì các bạn sẽ phải tách ra làm 2 nhóm khác nhau và bước vào trong ô vuông .

+ Luật chơi: Nhóm nào không tạo được nhóm có số lượng là 3 và không tách được thành 2 nhóm thì sẽ phải nhảy lò cò một vòng quanh lớp.

- Cô bao quát và kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ sau khi chơi.

*  Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài: Cô và mẹ. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:       

                               - Trò chuyện về thời tiết.

                     -TCDG: Lộn cầu vồng.


                     - Chơi tự do.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho sức khỏe

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục phù hợp với hoạt động.

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết

- Cho trẻ chơi trò chơi Trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ quan sát, gợi ý để trẻ nêu lên nhận xét của mình về thời tiết.

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Thời tiết nóng khi đi học chúng mình phải làm gì?

- Chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu luật chơi cách chơi.

- Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Nhắc nhở trẻ chơi an toàn, đoàn kết.          
5. Ăn bữa chính. 
6. Ngủ. 
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hoạt động lao động: vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc.
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: 

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...
c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

- kết thúc: cô và trẻ cùng sắp xếp và cất đồ chơi gọn gàng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                              Thơ: Mèo đi câu cá

a. Mục đích- yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Mèo đi câu cá” và tên tác giả: Thái Hoàng Linh.
- Trẻ thuộc bài thơ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ chăm chỉ, không lười biếng, ỷ lại vào người khác.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử.

- Nhạc bài hát trong chủ đề.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Hình rời nội dung bài thơ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài: Cá vàng bơi.

- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Thơ “Mèo đi câu cá”. Tác giả: Thái Hoàng Linh.

+ Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm.

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp Tranh minh họa và giảng nội dung bài thơ.
Nội dung: Bài thơ “Mèo đi câu cá” của tác giả Thái Hoàng Linh nói về hai anh em nhà mèo trắng cùng nhau đi câu cá nhưng hai anh em đều lười biếng và ỷ lại vào nhau, không chịu câu cá. Cuối cùng hai anh em mèo trắng không câu được con cá nào, khi trời tối không có gì ăn nên cùng khóc meo meo đấy các con ạ!
* Đàm thoại - Trích dẫn - Giảng từ khó.

- Cô vừa đọc các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Bài thơ nói về ai?
- Hai anh em mèo trắng rủ nhau đi đâu?

Anh em mèo trắng

Vác giỏ đi câu

Em ngồi bờ ao

Anh ra sông cái

- Khi ra sông câu cá mèo anh đã làm gì? Câu thơ nào đã nói lên điều đó?
Mèo anh ngả lưng

Ngủ luôn một giấc

Lòng riêng thầm chắc

Đã có em rồi

 - Thế còn mèo em thì sao? Có câu được cá không?
 => Mèo em vì muốn được vui chơi với bầy thỏ nên cũng đã ỷ lại vào anh đấy!
Mèo nghĩ ồ thôi

Anh câu cũng đủ

Nghĩ rồi hớn hở

Nhập bọn vui chơi

- Từ “Hớn hở” thể hiện sự vui mừng của mèo em đấy các con ạ!
- Vậy cuối cùng hai anh em mèo trắng có câu được con cá nào không? Vì sao?
=> Vì cả hai anh em mèo trắng đều lười biếng, ham chơi và ỷ lại vào nhau. Cuối cùng cả hai anh em đã không câu được con cá nào nên không có cá để ăn.

Lúc ông mặt trời
Xuống núi đi ngủ
Đôi mèo hối hả

Quay về lều gianh

Giỏ em, giỏ anh

Không con cá nhỏ

Cả hai nhăn nhó
Cùng khóc meo meo
- Các con ạ từ “Hối hả” thể hiện sự vội vàng, gấp gáp khi quay vể nhà của anh em mèo trắng đấy.
- Các con có nhận xét gì về anh em mèo trắng nào?

- Cô giáo dục trẻ: Qua bài thơ này nhà thơ Thái Hoàng Linh muốn nhắn nhủ chúng ta phải chịu khó siêng năng, không ỷ lại vào người khác.
 *  Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

* Trò chơi: “Đội nào giỏi”

- Cách chơi và luật chơi như sau: Chúng ta sẽ có 3 đội: Mèo trắng, mèo khoang, mèo vàng, và ở trên này cô có các bức tranh chứa nội dung của bài thơ và nhiệm vụ các bạn sẽ bật qua 2 vòng rồi chạy lên tìm đúng bức tranh theo thứ tự nội dung của bài thơ và gắn vào bảng của đội mình về vỗ vào tay bạn thứ 2 rồi đi về cuối hàng bạn thứ 2 tiếp tục thực hiện, cuối cùng nào nào gắng xong trước đúng và không bị phạm quy thì đội đó sẽ chiến thắng. Các bạn chú ý mỗi bạn chỉ được chọn một bức tranh gắn vào bảng và nếu dẫm vào vòng thì phải quy về bạn lại thì mới được tính điểm. 

- Cô nhận xét trẻ gắn.

- Cho cả lớp đọc thơ một lần nữa.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cho trẻ làm những chú mèo con ra ngoài sân sưởi nắng.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, gia đình, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây ao cá.

- Góc nghệ thuật:  Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, làm bộ sưu tập về con vật sống dưới nước.

4. Chơi ngoài trời: 

                               - Chơi với lá cây trên sân trường.
                               - TCDG: Mèo đuổi chuột.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp hình, làm những con vật từ lá cây khô, lá cây tươi.

- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Trẻ được vui chơi thoải mái, thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ.

b. Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân rộng, sạch, an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Chơi với lá cây trên sân trường.
- Cô dẫn trẻ ra sân trường dạo chơi.

- Chúng mình thấy hôm nay sân trường như thế nào?

- Trên sân trường có rất nhiều lá cây bây giờ các con hãy cùng chơi với các lá cây này nhé

- Cho trẻ chơi với lá cây như xếp hình, xé các con vật....

- Cô quan sát và gợi mở cho trẻ, trả lời những câu hỏi trẻ thắc mắc

- Sau khi chơi xong chúng mình cần làm gì để sân trường sạch sẽ?

- Giáo dục trẻ: Biết nhặt rác bỏ vào đúng nơi quy định, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”.

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

+ Cô quan sát và động viên trẻ chơi

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.

7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Bé KPKH: Một số con vật tự làm nhà

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài học và giở vở đúng cách

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của cô

b. Chuẩn bị: 

Vở khám phá khoa học, bút mầu....
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài học

- Cô giới thiệu về nội dung trong bài học.

- Cô phát vở, bút mầu cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ cách  làm

- Cô quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được

- Nhắc trẻ chú ý và thực hiện đúng yêu cầu của cô

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn và cất đồ dùng

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

 Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

 Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

 Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………..……..……………............................

……………………………………………………………………………………………………………………….………………..................


Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2026

                                    (Học bù bài thứ 6 ngày 02/01/2026)
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

                             Kể chuyện “Dê con nhanh trí”
a. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu truyện “Dê con nhanh trí”.
+ Kỹ năng: Rèn khả năng chú lắng nghe, quan sát, ghi nhớ có chủ định, trẻ trả lời được một số câu hỏi đơn giản theo nội dung câu chuyện.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô, đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng, đồ chơi

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh truyện “Dê con nhanh trí”.  Que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Mũ con sói. Nhà của dê...

c. Tiến hành 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.  
- Cô trò chuyện hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2:  Kể chuyện “Dê con nhanh trí”.
+ Cô kể lần 1: Giọng điệu chậm, to, rõ lời. 

Hỏi trẻ nên đặt tên truyện là gì ? Hỏi trẻ tên các nhân vật trong truyện.
- Giảng giải nội dung truyện: Câu chuyện kể về 2 mẹ con chú dê và con chó sói hung ác, khi Dê mẹ đi ăn cỏ ngoài đồng, để dê con ở nhà trông nhà, thì con chó sói hung ác đã tìm đủ mọi cách để ăn thịt dê con đấy, cuối cùng vì thông minh nhanh trí, dê con đã đuổi được Sói đi và ko bị Sói ăn thịt.

- Giáo dục: Các con phải biết nghe lời ông bà, bố mẹ, cô giáo.Khi ở nhà một mình các con không được mở cửa cho người lạ vào nhà để tránh nguy hiểm cho bản thân.và các con phải bình tỉnh để xử lý các tình huống không may khi đến với mình nhé!

+ Cô kể lần 2 kết hợp với tranh minh họa.

* Đàm thoại trích dẫn nội dung câu truyện với trẻ.
- Cô vừa kể câu chuyện gì ? Trong câu chuyện có những nhân vật nào

- Dê mẹ nói với Dê con điều gì trước khi ra đồng ăn cỏ?

- Dê con trả lời mẹ thế nào?

- Dê con không hỏi gì Dê mẹ nữa?

- Vậy, Dê con hỏi Dê mẹ thêm điều gì nữa nhỉ?

- Chúng mình cùng nhắc lại lời Dê con hỏi mẹ cô nghe xem nào?

- Dê mẹ nói điều bí mật gì với con?

- Cuộc nói chuyện giữa Dê mẹ và Dê con ấy đã bị ai rình chộm và nghe thấy?

- Con chó Sói rình nghe chộm để làm gì?

- Con chó Sói chó Sói đã giả mẹ Dê để gõ cửa Dê con như thế nào?

- Chúng mình cùng nhắc lại giọng của Sói khi gọi cửa Dê con nhé!

- Khi nghe tiếng gõ cửa và đúng câu mẹ nó dặn thì Dê con có mở cửa ngay không?

- Vì sao Dê con không mở cửa ngay?

- Dê con đã phát hiện ra điều gì? Và Dê con đã nói thế nào với con Sói?

- Chúng mình cùng nói lời chú dê con lúc này nhé!

- Nghe Dê con hỏi vậy con Sói đã trả lời Dê con như thế nào?

- Lúc này Dê con tin ngay chưa mà Dê con còn hỏi thêm điều gì nữa?

- Sói tiếp tục giả vờ và tìm các chống chế như thế nào?

- Cuối cùng dê con đã làm gì? Và Dê con đã phát hiện ra điều gì?

- Sau khi phát hiện chính xác là Sói thì Dê con đã nói gì với con Sói?

- Sói bị phát hiện nên bỏ đi hẳn?

- Vậy Sói đã tính kế gì để lừa tiếp Dê con? 

- Lần thứ hai này, nghe đúng là câu mẹ nó dặn, nhìn thấy chân trắng giống chân mẹ nó rồi nhưng Dê con có mở cửa không?

- Vì sao? Dê con tiếp tục phát hiện ra Sói và Dê con nói Sói như thế nào?

- Dê con mở cửa ngay không? Dê con còn làm gì nữa để xác định rõ đó là mẹ mình?

- Qua câu chuyện con thấy chú Dê con là người như thế nào?

- Vì sao con biết chú Dê con là người thông minh , nhanh trí?

- Chúng mình có học tập Sói không? Trong lớp con có được bắt nạt các bạn

không? Nếu bắt nạt các bạn thì giống ai nào?

- Chúng mình học tập ai?

- Lần 3: Cho trẻ xem video truyện “Dê con nhanh trí”.

* Trò chơi: “Dê và sói”.

- Cho 1 trẻ làm sói. Cô là dê mẹ, các bạn còn lại làm dê con đi kiếm ăn. Khi sói xuất hiện, các bạn dê phải nhanh chóng chạy về nhà không sẽ bị sói ăn thịt.

- Cô và trẻ cùng chơi động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Củng cố, nhận xét. Chuyển hoạt động.

3. . Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về con vật sống trong rừng.

4 Chơi ngoài trời:        -  Dạo chơi sân trường

                            -  TCVĐ: Bóng tròn to.

                                      -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đi dạo. Biết được một vài địa điểm mà trẻ đến.  

- Biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn. Được chơi với các đồ chơi mà mình thích để phát triển các cơ trên cơ thể.

- Biết bảo vệ môi trường không vứt giấy rác bừa bãi ra sân trường.

b. Chuẩn bị:

- Quang cảnh sân trường; Không gian để trẻ chơi trò chơi.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường.

- Cho trẻ xếp thành 2 hàng thật, đi theo hàng không được xô đẩy nhau và lắng nghe hiệu lệnh của cô giáo. Cô và trẻ vừa đi vừa hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.

- Cô dẫn trẻ đến khu phòng học của các em lớp 3, 4 tuổi cô giới thiệu với

trẻ từng lớp học.

- Cô dẫn đến khu vườn hoa cho trẻ quan sát, khu vườn cổ tích…

* Hoạt động 2: TCVĐ “Bóng tròn to”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô bao quát trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cho trẻ chơi tự do trên sân. Nhắc trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

- Chơi xong cô vệ sinh cho trẻ sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi ở các góc

a. Yêu cầu

- Trẻ biết vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Trẻ biết chơi đoàn kết và chia sẻ vơí bạn cùng chơi.

b. Chuẩn bị:

- các góc chơi, đồ chơi phục vụ cho các góc chơi

c. Tiến hành

- Cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ còn lúng túng.

+ Kết thúc: Cô nhắc trẻ thu dọn và cất đồ dùng vào nơi quy định. 

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................[image: image1.wmf]
PAGE  

